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UỶ BAN NHÂN DÂN  

 TỈNH SƠN LA  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số: 13/2021/QĐ-UBND 

 

 

Sơn La, ngày 28 tháng 6 năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015                              

của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định hoạt động thông tin  

khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  

 Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

 Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật;  

 Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

 Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 762/TTr-KHCN 

ngày 15  tháng 6  năm 2021.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 

năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định hoạt động thông tin 

khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La. 

 Điều 2. Điều khoản thi hành 

 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2021.  

 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 18/Ngày 15-08-2021 3



 Nơi nhận: 
- Bộ Khoa học và Công nghệ (Để báo cáo); 

- Thường trực Tỉnh ủy (Để báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh (Để báo cáo); 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT. UBND tỉnh; 

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- Vụ pháp chế - Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các tổ chức đoàn thể tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, KGVX, 05 bản. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TIC̣H  

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 
(Đã ký) 

 

 

 

 

Tráng Thị Xuân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 16/2021/QĐ-UBND Sơn La, ngày 28 tháng 7 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế làm việc của 

UBND tỉnh Sơn La khoá XV nhiệm kỳ 2021 - 2026 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6  năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Quyết định số 53/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2018 của 

Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành 

của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 

31/TTr-VPUB ngày 27 tháng 7 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế làm việc của UBND 

tỉnh Sơn La khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 8 năm 2021. 
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 Điều 3. Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các ủy viên 

UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; người đứng đầu các cơ quan 

thuộc UBND tỉnh và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận: 
- Các Văn phòng: Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ 

(b/c); 

- Các Bộ: Nội vụ; Tư pháp (b/c); 

- Cục Kiểm tra VB QPPL- Bộ Tư pháp (b/c);  

- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ (b/c);                         

- Thường trực tỉnh uỷ (b/c);              

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- UBMTTQ VN và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Như Điều 3;  

- Trung tâm Thông tin; 

- VPUBND tỉnh: LĐVP, Các phòng khối nội dung; 

phòng HCTC,QTTV, Ban Tiếp công dân; 

- Lưu: VT, NC, Hiệp (100b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ LÀM VIỆC 
của UBND tỉnh Sơn La khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND 

ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh Sơn La) 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm 

việc, trình tự giải quyết công việc và quan hệ công tác của UBND tỉnh (viết tắt 

là UBND tỉnh). 

2. Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các ủy viên UBND 

tỉnh, người đứng đầu các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành 

phố và tổ chức, cá nhân có quan hệ làm việc với UBND tỉnh chịu sự điều chỉnh 

của Quy chế này. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của UBND tỉnh 

1. UBND tỉnh làm việc theo chế độ kết hợp trách nhiệm của tập thể UBND 

tỉnh với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch UBND tỉnh và của mỗi Uỷ 

viên UBND tỉnh. Mọi hoạt động của UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh phải tuân 

thủ các quy định của pháp luật và sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, giám sát của HĐND 

tỉnh, bảo đảm tập trung, dân chủ, tuân thủ các quy định của pháp luật và đảm bảo 

quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân. 

2. Đề cao trách nhiệm cá nhân, mỗi việc chỉ giao một cơ quan, đơn vị, một 

người phụ trách chủ trì và chịu trách nhiệm chính trước Chủ tịch UBND tỉnh và 

UBND tỉnh về công việc của mình. Nếu công việc được giao cho cơ quan thì 

người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm. 

3. Giải quyết công việc đúng phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được phân 

công, đúng trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật, chương trình, kế 

hoạch công tác và Quy chế làm việc của UBND tỉnh; bảo đảm công khai, minh 

bạch và hiệu quả. 

4. Bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết 

công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp 

luật quy định. 

5. Mỗi Thành viên UBND tỉnh chịu trách nhiệm cá nhân về nhiệm vụ công 

tác của mình trước Chủ tịch UBND tỉnh và UBND tỉnh và cùng với các Thành 
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viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND tỉnh trước Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh và cơ quan Nhà nước cấp trên. 

Chương II 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI,                                         

CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC 

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết 

công việc của UBND tỉnh 

1. UBND tỉnh giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương. UBND tỉnh thảo luận tập thể và quyết định 

theo đa số đối với các vấn đề được quy định tại Điều 21 Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2015 và những vấn đề quan trọng khác mà pháp luật quy định 

thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 

2. Điều hành giải quyết công việc của UBND tỉnh  

a) Thảo luận và quyết định từng vấn đề tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ 

hoặc chuyên đề; 

b) Đối với những vấn đề do yêu cầu cấp bách, không có điều kiện tổ chức 

họp tập thể UBND tỉnh; sau khi Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, nếu đủ điều kiện 

thì đề xuất (bằng văn bản) với Chủ tịch sau khi được Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ 

trách lĩnh vực nhất trí cho áp dụng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Nếu được 

chấp thuận, Văn phòng UBND tỉnh gửi toàn bộ hồ sơ và Phiếu lấy ý kiến đến từng 

Thành viên UBND tỉnh để xin ý kiến bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật; 

Nếu trên 50% Thành viên UBND tỉnh nhất trí, cơ quan chủ trì hoàn chỉnh 

văn bản. Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra (thẩm tra bổ sung việc tiếp thu, hoàn 

thiện của cơ quan chủ trì), trình Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh thay mặt UBND tỉnh quyết định và báo cáo kết quả với UBND tỉnh tại phiên 

họp gần nhất. 

Nếu trên 50% các Thành viên UBND tỉnh không nhất trí, Văn phòng UBND 

tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối 

xem xét, giải quyết cụ thể. 

c) Các quyết định tập thể của UBND tỉnh phải được trên 50% tổng số Thành 

viên UBND tỉnh đồng ý thông qua. Khi biểu quyết tại phiên họp cũng như khi biểu 

quyết bằng Phiếu lấy ý kiến, nếu số phiếu đồng ý và không đồng ý bằng nhau thì 

quyết định theo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu quyết. Các Thành viên 

UBND tỉnh được thảo luận dân chủ và có quyền bảo lưu ý kiến nhưng phải thực 

hiện theo quyết định của UBND tỉnh. 

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, phạm vi và phương pháp giải 

quyết công việc của Chủ tịch UBND tỉnh 

1. Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và 

quyền hạn theo Hiến pháp, pháp luật và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; 
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lãnh đạo công tác của UBND tỉnh, các Thành viên UBND tỉnh, người đứng đầu cơ 

quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố. 

2. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc quan trọng, các vấn đề có tính 

chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của UBND tỉnh. 

3. Có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết các công việc và quyết định những 

vấn đề quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và những vấn 

đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. 

4. Trong trường hợp vì tính chất quan trọng, cấp bách của công việc (thiên 

tai, dịch bệnh, sự cố môi trường, cháy, nổ, tai nạn nghiêm trọng,...), Chủ tịch 

UBND tỉnh có thể trực tiếp chỉ đạo xử lý công việc thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền 

của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

huyện, thành phố. 

5. Phương pháp giải quyết công việc của Chủ tịch UBND tỉnh  

a) Trực tiếp hoặc phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết công việc 

trên cơ sở hồ sơ, tài liệu trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và được 

tổng hợp trong Phiếu trình giải quyết công việc của Văn phòng UBND tỉnh theo quy 

định tại Quy chế này. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh có thể thành lập 

các tổ chức tư vấn để tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết công việc; 

b) Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền một 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt chỉ đạo, điều hành công tác của UBND tỉnh và 

giải quyết công việc do Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách. Khi một Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh vắng mặt thì Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp giải quyết công việc của 

Phó Chủ tịch đó hoặc phân công một Phó Chủ tịch UBND tỉnh khác giải quyết 

công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh đó; 

c) Trực tiếp làm việc, phân công hoặc cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay 

mặt UBND tỉnh họp, làm việc với lãnh đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

để tham khảo ý kiến trước khi quyết định; 

d) Thành lập các tổ chức liên ngành để chỉ đạo đối với một số vấn đề phức 

tạp, quan trọng liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, nhiều địa phương và phải xử 

lý trong thời gian dài; 

đ) Ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh chủ 

trì làm việc với lãnh đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để tổng hợp các 

vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh mà các cơ quan còn có ý kiến 

khác nhau, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định; 

e) Thay mặt UBND tỉnh ký các Quyết định quy phạm pháp luật của UBND 

tỉnh; các Tờ trình xin ý kiến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành 

Trung ương (Khi đã có xác nhận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực); 
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g) Các phương pháp làm việc khác theo quy định của pháp luật và quy định 

tại Quy chế làm việc này; 

h) Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phân công công việc và điều chỉnh phân 

công cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh khi cần thiết. 

Điều 5. Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện phạm vi, trách nhiệm giải quyết công 

việc theo quy định tại Điều 122, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết công việc theo các nguyên tắc sau: 

a) Mỗi Phó Chủ tịch UBND tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phân công chỉ 

đạo, giải quyết thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 

UBND tỉnh trong một số lĩnh vực công tác của UBND tỉnh; theo dõi, chỉ đạo một 

số cơ quan, đơn vị, địa bàn thuộc tỉnh; 

b) Trong phạm vi lĩnh vực công việc được giao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh khi giải quyết các công việc và 

chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về những quyết 

định của mình; 

c) Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ động giải quyết công việc được phân công 

đúng theo quy định của pháp luật; nếu có phát sinh những vấn đề quan trọng, phức 

tạp phải kịp thời và trực tiếp báo cáo xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh; trong thực 

thi nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của Phó Chủ tịch khác thì trực 

tiếp phối hợp với Phó Chủ tịch đó phụ trách lĩnh vực liên quan hoặc báo cáo Chủ 

tịch để giải quyết.  

Trường hợp giữa các Phó Chủ tịch UBND tỉnh còn có ý kiến khác nhau thì 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đang chủ trì giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh quyết định. 

3. Trong phạm vi công việc được phân công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có 

trách nhiệm và quyền hạn 

a) Chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, 

thành phố xây dựng Kế hoạch, Dự án, Đề án, văn bản để ban hành theo thẩm 

quyền hoặc trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; 

b) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc 

UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND huyện, thành 

phố tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các 

Chủ trương, Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; các 

Quyết định, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh; các vấn đề quản lý 

nhà nước khác trong lĩnh vực được Chủ tịch UBND tỉnh phân công; kịp thời phát 

hiện và báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung; 
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c) Nếu phát hiện các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, các 

cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND huyện, thành phố ban hành văn 

bản, việc làm trái với quy định của pháp luật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phải kịp 

thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh hoặc người được Chủ tịch UBND tỉnh uỷ nhiệm 

hợp pháp thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tạm đình chỉ việc thi hành văn 

bản, việc làm sai trái đó; đồng thời có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản với Chủ 

tịch UBND tỉnh các biện pháp xử lý; 

d) Chủ trì giải quyết những vấn đề cần phối hợp liên ngành và xem xét, xử 

lý những kiến nghị của các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND 

huyện, thành phố thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong phạm vi được 

phân công; 

đ) Thường xuyên theo dõi và xử lý các vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực, đơn vị, 

địa bàn được phân công phụ trách. Giải quyết những vấn đề phát sinh hàng ngày 

thuộc phạm vi mình phụ trách. Định kỳ hoặc đột xuất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

làm việc, kiểm tra các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao của các 

sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố theo Chương 

trình, Kế hoạch công tác của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh; 

e) Chấp hành và thực hiện những công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh 

giao, ủy nhiệm. 

4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký thay Chủ tịch UBND tỉnh các văn bản thuộc 

lĩnh vực được phân công và các nội dung công việc được giao làm người đứng đầu 

tổ chức phối hợp liên ngành; các lĩnh vực quan trọng, phức tạp, liên quan đến 

nhiều khối hoặc có ý kiến khác nhau thực hiện theo Điểm c, Khoản 2, Điều 5 Quy 

chế này (các văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký, ban hành phải được gửi đến 

Chủ tịch UBND tỉnh để báo cáo). 

Điều 6. Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của các Ủy viên UBND tỉnh 

1. Các Ủy viên UBND tỉnh thực hiện phạm vi, trách nhiệm giải quyết công 

việc theo quy định tại Điều 123, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 

2. Tham gia giải quyết các công việc chung của tập thể UBND tỉnh; cùng tập 

thể UBND tỉnh quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của UBND 

tỉnh; nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các chủ trương, 

chính sách, cơ chế, văn bản pháp luật cần thiết thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 

trong và ngoài lĩnh vực mình phụ trách; chủ động làm việc với Chủ tịch UBND 

tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về các công việc của UBND tỉnh và các công việc 

có liên quan. 

Ủy viên UBND tỉnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, UBND 

tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ nội dung công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ 

của ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách bảo đảm đúng tiến độ trình các đề 

án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan mình chủ trì chuẩn bị. 
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3. Tham dự đầy đủ các phiên họp UBND tỉnh và trả lời kịp thời, đầy đủ các 

Phiếu lấy ý kiến Ủy viên UBND tỉnh để giải quyết các nội dung liên quan đến 

ngành, lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; tham gia giải quyết công 

việc của tập thể UBND tỉnh, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của 

UBND tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền và báo 

cáo kết quả công việc với Chủ tịch UBND tỉnh. 

4. Thực hiện kế hoạch đi công tác cơ sở, kế hoạch tiếp dân, đối thoại với 

nhân dân về các vấn đề thuộc phạm vi phụ trách của mình, thuộc phạm vi của 

UBND tỉnh nếu được phân công; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc thi hành 

chính sách, pháp luật, việc thực hiện chương trình, kế hoạch và các quyết định của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về ngành, lĩnh vực do mình phụ trách; nắm chắc 

tình hình thực tế để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. 

5. Mỗi Ủy viên UBND tỉnh phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 

của Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính 

trị - xã hội tỉnh; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo các quy chế và quy định có liên 

quan; nghiên cứu, giải quyết và chủ động báo cáo, đối thoại, trả lời các ý kiến chất 

vấn của đại biểu HĐND tỉnh, kiến nghị của cử tri, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh về những vấn đề thuộc 

lĩnh vực mình phụ trách. 

6. Không được nói và làm trái với các Quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh. Trường hợp có ý kiến khác với các quyết định đó thì vẫn phải chấp 

hành và được trình bày ý kiến với tập thể UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về vấn 

đề đó. Những hành vi vi phạm tùy theo tính chất, mức độ sẽ được kiểm điểm làm 

rõ trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và tập thể UBND tỉnh. 

7. Ủy viên UBND tỉnh ở cương vị Chánh Văn phòng UBND tỉnh được 

UBND tỉnh phân công là Người phát ngôn chính thức về các vấn đề liên quan đến 

thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND tỉnh.  

Điều 7. Mối quan hệ trong giải quyết công việc giữa Chủ tịch UBND tỉnh 

với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và giữa các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

1. Ngoài lĩnh vực được phân công phụ trách, khi có yêu cầu, nhiệm vụ đột 

xuất, những vấn đề mới phát sinh, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho các Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh trực tiếp thực hiện. 

2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ động phối hợp để giải quyết có hiệu 

quả công việc, những công việc thuộc lĩnh vực do Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ 

trách chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và UBND tỉnh về giải quyết công việc. 

3. Khi Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh sự phân công giữa các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh thì các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phải bàn giao nội dung công việc, hồ 

sơ, tài liệu liên quan bằng biên bản và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh bằng văn bản; 

Văn phòng UBND tỉnh lưu trữ hồ sơ. 
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Điều 8. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của người đứng đầu các 

cơ quan thuộc UBND tỉnh 

1. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc UBND tỉnh chịu 

trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 

trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước 

theo ngành, lĩnh vực được giao và những công việc được ủy quyền, kể cả các nội 

dung công việc đã phân công hoặc ủy nhiệm cho cấp phó; chịu sự hướng dẫn, kiểm 

tra về công tác chuyên môn của Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan Trung ương 

quản lý chuyên ngành; thường xuyên liên hệ, tranh thủ sự giúp đỡ và kiến nghị, đề 

xuất vướng mắc với cơ quan cấp trên ở Trung ương. 

2. Chủ động triển khai thực hiện công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn; thường xuyên kiểm tra, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh phụ trách về kết quả thực hiện nhiệm vụ. 

3. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc UBND tỉnh giải 

quyết các công việc sau: 

a) Công việc thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền được pháp luật quy định; 

b) Giải quyết những kiến nghị của các tổ chức, cá nhân thuộc chức năng, 

nhiệm vụ, thẩm quyền; trình Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ 

trách những việc vượt thẩm quyền hoặc những việc đã phối hợp với các cơ quan 

liên quan giải quyết nhưng ý kiến chưa thống nhất; 

c) Tham gia đề xuất ý kiến về những công việc chung của UBND tỉnh và 

thực hiện một số công việc cụ thể theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách và phân cấp của Bộ trưởng, người đứng đầu cơ 

quan Trung ương quản lý chuyên ngành; 

d) Tham gia ý kiến với các cơ quan chuyên môn khác cùng cấp và UBND 

huyện, thành phố giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; 

tăng cường sự phối hợp và quản lý thống nhất; chủ động, kịp thời tham gia ý kiến 

theo trách nhiệm của ngành đối với các dự án, đề án, chương trình, kế hoạch, các 

yêu cầu đột xuất mà UBND tỉnh giao; 

đ) Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng, trình UBND tỉnh quyết định về chức 

năng, nhiệm vụ và cơ cấu, tổ chức của cơ quan; 

e) Thực hiện công tác cải cách hành chính trong nội bộ cơ quan, tích cực, 

chủ động tham gia công tác cải cách hành chính của tỉnh. 

g) Thành viên UBND tỉnh, Giám đốc các sở trực tiếp ký và chịu trách nhiệm 

về các văn bản, tờ trình theo lĩnh vực, ngành phụ trách với tỉnh ủy, HĐND, UBND 

tỉnh (trường hợp do công tác vắng mặt phải có văn bản ủy quyền ký và chịu trách 

nhiệm nội dung người được ủy quyền ký). 

4. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc UBND tỉnh có 

trách nhiệm chấp hành nghiêm các quyết định, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, 
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các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Trường hợp chậm hoặc chưa thực hiện được phải 

kịp thời báo cáo rõ lý do bằng văn bản. Khi có căn cứ là quyết định chỉ đạo đó trái 

pháp luật, thì phải báo cáo ngay với người ký quyết định ban hành. 

5. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc UBND tỉnh phải 

làm đúng trách nhiệm cá nhân, thực hiện đúng quyền hạn, nhiệm vụ được giao (kể 

cả các việc được ủy quyền), không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không chuyển 

công việc thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền của mình lên Chủ tịch UBND tỉnh, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh hoặc chuyển cho các cơ quan khác; không giải quyết các 

công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan khác. 

6. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc UBND tỉnh phải tổ 

chức kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn đối với đơn vị cấp dưới theo lĩnh 

vực quản lý chuyên ngành và đơn vị thuộc quyền quản lý. 

7. Khi người đứng đầu các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc UBND tỉnh 

cần trực tiếp báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh thì thực hiện như sau: 

a) Những vấn đề cần đăng ký báo cáo tập thể lãnh đạo UBND tỉnh thì có văn 

bản gửi Văn phòng UBND tỉnh để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Khi Chủ tịch 

UBND tỉnh cho ý kiến, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đưa vào chương 

trình họp tập thể lãnh đạo UBND tỉnh và thông báo cho đơn vị đó biết để chuẩn bị; 

b) Những vấn đề cần báo cáo trực tiếp xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách thì đơn vị gửi văn bản để đăng ký, đồng thời gửi 

Văn phòng UBND tỉnh. Khi Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

cho ý kiến, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức thực hiện; 

c) Trường hợp cần báo cáo khẩn cấp các đơn vị liên hệ trực tiếp Chủ tịch 

UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

8. Để bảo đảm tính nghiêm túc và sự nhất quán, trước khi thực hiện yêu cầu 

của các cơ quan, tổ chức bên ngoài UBND tỉnh về báo cáo, cung cấp thông tin và 

tiến hành các công việc có liên quan đến thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh, các sở, ban, ngành các cơ quan thuộc UBND tỉnh (kể cả trong trường 

hợp phân công hoặc ủy quyền cho cấp phó) phải báo cáo và được sự đồng ý của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 9. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh 

1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh có trách 

nhiệm thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. 

2. Đề xuất chương trình, lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh; 

3. Định kỳ hàng tuần Chánh Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp tình hình, tóm 

tắt kết quả, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về những nội 

dung sau: 
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a) Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh; 

b) Kết quả chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của Chủ tịch UBND tỉnh, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh; 

c) Kết quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, các cơ 

quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức có 

liên quan trong thực hiện các văn bản của UBND tỉnh, chỉ đạo, điều hành của Chủ 

tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các 

nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh; 

d) Kiến nghị, đề xuất của Chánh Văn phòng UBND tỉnh. 

4. Tổ chức việc cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

5. Được thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh ký một số văn bản như: 

Công văn đăng ký làm việc với các bộ, ngành Trung ương; các bản sao văn bản; 

Giấy mời họp; công văn triệu tập hội nghị; Thông báo Kết luận của Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh; Công văn cho chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật; văn bản giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

khi đã có văn bản chỉ đạo của cấp trên hoặc khi được sự đồng ý của Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 10. Quan hệ công tác giữa người đứng đầu các sở, ban, ngành, các cơ 

quan thuộc UBND tỉnh 

1. Quan hệ giữa người đứng đầu các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc 

UBND tỉnh là quan hệ phối hợp và cộng tác dưới sự chỉ đạo, điều hành tập trung, 

thống nhất của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc UBND tỉnh khi 

giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của mình có liên quan đến chức năng, 

nhiệm vụ của cơ quan khác, nhất thiết phải trao đổi, thống nhất ý kiến của người 

đứng đầu cơ quan đó. Việc xin ý kiến được thực hiện bằng một trong hai hình 

thức: mời họp để bàn bạc trực tiếp hoặc gửi lấy ý kiến bằng văn bản. 

Khi được mời họp để lấy ý kiến, người đứng đầu cơ quan phải trực tiếp hoặc 

cử cấp phó của người đứng đầu dự họp. Ý kiến của người dự họp là ý kiến chính 

thức của cơ quan. 

Khi hỏi ý kiến cơ quan chuyên ngành bằng hình thức văn bản, cơ quan chủ 

trì hỏi phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu kèm theo. 

Đối với những vấn đề mà pháp luật không quy định cụ thể thời gian giải 

quyết, người đứng đầu cơ quan được hỏi ý kiến, phải trả lời bằng văn bản theo 

đúng đề nghị của cơ quan gửi xin ý kiến và chịu trách nhiệm về nội dung trả lời. 

Nếu quá thời hạn, các cơ quan không có ý kiến thì coi như đồng ý và chịu trách 

nhiệm đầy đủ về sự đồng ý đó. 
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Khi giải quyết công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan 

khác (nếu đã có ý kiến của cơ quan đó bằng văn bản theo đúng nội dung đang giải 

quyết thì được phép sử dụng ý kiến này thay cho việc lấy ý kiến lại). 

Đối với những nội dung công việc cần thiết phải ban hành các quy trình liên 

thông, phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc UBND tỉnh, theo chức 

năng nhiệm vụ, người đứng đầu các đơn vị đó có trách nhiệm xây dựng trình 

UBND tỉnh quy trình liên thông phối hợp, đảm bảo yêu cầu trong công tác cải cách 

thủ tục hành chính. 

3. Người đứng đầu cơ quan được phân công làm nhiệm vụ chủ trì thẩm định, 

thẩm tra các đề án, dự án, văn bản phải chịu trách nhiệm thực hiện công việc được 

giao theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng và đúng thời hạn quy định. Trường 

hợp các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc UBND tỉnh không gửi văn bản tham gia 

ý kiến kịp thời ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ trình UBND tỉnh thì cơ quan 

tham mưu có văn bản kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh để chỉ đạo. 

4. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc đúng thẩm quyền nhưng 

không đủ khả năng và điều kiện để giải quyết, người đứng đầu cơ quan chuyên 

môn phải chủ động làm việc với người đứng đầu các cơ quan có liên quan để hoàn 

chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem 

xét, quyết định. 

Điều 11. Quan hệ công tác giữa người đứng đầu các sở, ban, ngành, các cơ 

quan thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố  

1. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc UBND tỉnh có 

trách nhiệm giải quyết các đề nghị của Chủ tịch UBND huyện, thành phố theo 

thẩm quyền của mình và phải trả lời bằng văn bản trong thời gian kể từ ngày nhận 

được văn bản đề nghị không quá 05 (năm) ngày làm việc nếu không phải lấy ý 

kiến của các cơ quan khác; đối với những nội dung phải lấy ý kiến của các cơ quan 

khác thì tùy theo từng nội dung người đứng đầu xin ý kiến của các cơ quan đơn vị 

có liên quan, hết thời hạn xin ý kiến của cơ quan, đơn vị có liên quan, chậm nhất 

03 (ba) ngày làm việc người đứng đầu các sở, ban, ngành phải có ý kiến trả lời 

bằng văn bản các kiến nghị của Chủ tịch UBND huyện, thành phố.  

Hết thời hạn đó, nếu chưa nhận được văn bản trả lời thì Chủ tịch UBND 

huyện, thành phố báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh biết để chỉ đạo cơ quan có trách 

nhiệm giải quyết. Trường hợp giải quyết những vấn đề phức tạp, tồn đọng kéo dài 

thì thời gian giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng phải đúng quy định của pháp luật 

và phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Khi Chủ tịch UBND huyện, thành phố đề nghị trực tiếp làm việc với 

người đứng đầu các cơ quan thuộc UBND tỉnh về các công việc cần thiết liên quan 

đến lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý, cần chuẩn bị kỹ về nội dung và gửi tài liệu 

trước. Giám đốc sở, cơ quan tương đương sở, người đứng đầu cơ quan đơn vị 
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thuộc UBND tỉnh phải trực tiếp (hoặc phân công cấp phó) làm việc với Chủ tịch 

UBND huyện, thành phố. 

3. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc UBND tỉnh có 

trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra UBND huyện, thành phố thực hiện các 

nhiệm vụ công tác thuộc ngành, lĩnh vực mình phụ trách; quản lý, theo dõi chặt 

chẽ việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc đóng tại địa 

phương, kịp thời biểu dương, khen ngợi và uốn nắn, chấn chỉnh, xử lý các việc làm 

sai phạm. 

4. Chủ tịch UBND huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện chế độ báo 

cáo, chuẩn bị nội dung, bố trí lịch làm việc, dự họp với Giám đốc sở, ban, ngành 

người đứng đầu cơ quan thuộc UBND tỉnh khi được yêu cầu. 

5. Trường hợp người đứng đầu các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc UBND 

tỉnh tổ chức lấy ý kiến của Chủ tịch UBND huyện, thành phố và ngược lại, thời 

hạn hỏi và trả lời thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này. 

6. Trong trường hợp cơ quan, tổ chức không phải là các sở, ban, ngành, các 

cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố nhưng được UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh giao làm chủ đề án, thì việc lấy ý kiến của chủ đề án và việc trả lời 

của các cơ quan được hỏi ý kiến thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 12. Quan hệ phối hợp công tác của UBND tỉnh 

1. Trong hoạt động của mình, UBND tỉnh giữ mối liên hệ thường xuyên với 

Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, các cơ quan có liên 

quan của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân 

dân tỉnh,  

2. UBND tỉnh giữ mối liên hệ thường xuyên với Đoàn Đại biểu Quốc hội 

tỉnh; giải quyết hoặc chỉ đạo, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị 

của công dân mà Đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội đã chuyển đến; khi 

có yêu cầu, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự và chỉ đạo cơ 

quan chuyên môn cùng tham dự các buổi tiếp xúc cử tri, khảo sát tình hình thực tế 

ở địa phương của Đại biểu Quốc hội để tiếp thu xử lý những vấn đề liên quan 

thuộc thẩm quyền theo Luật định. 

3. UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh trong việc 

chuẩn bị chương trình, nội dung làm việc của kỳ họp HĐND tỉnh, các báo cáo, đề 

án trình HĐND tỉnh; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị 

quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh; nghiên cứu giải quyết 

theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo, đôn đốc giải quyết các kiến nghị của cử tri, của 

HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh. 

4. UBND tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh động viên nhân dân tham gia xây dựng và 
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củng cố chính quyền nhân dân, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của UBND tỉnh. 

UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh có trách nhiệm lắng nghe, giải quyết 

và trả lời các kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức 

chính trị - xã hội tỉnh về xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và người đứng đầu tổ chức chính 

trị - xã hội ở tỉnh được mời tham dự các phiên họp UBND tỉnh khi bàn về các vấn 

đề có liên quan; Định kỳ 6 tháng và hàng năm, UBND tỉnh thông báo tình hình 

kinh tế - xã hội của tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

5. UBND tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân 

tỉnh trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, 

giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuyên truyền giáo dục pháp luật; thực hiện 

các mục tiêu kinh tế - xã hội tỉnh và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 

nước; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

được mời tham dự phiên họp UBND tỉnh khi bàn về các vấn đề có liên quan. 

Điều 13. Mối quan hệ công tác với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh 

1. UBND tỉnh thực hiện sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh theo 

quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. 

2. UBND tỉnh trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh định hướng lãnh đạo, chỉ 

đạo các nội dung quan trọng về kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và 

công tác tổ chức bộ máy, cán bộ theo phân cấp. 

Chương III 

XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 

Điều 14. Các loại chương trình công tác 

UBND tỉnh có các chuyên đề công việc của UBND tỉnh; chương trình công 

tác năm, 6 tháng, quý, tháng của UBND tỉnh và lịch công tác tuần của Chủ tịch 

UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

1. Các chuyên đề công việc quy định trong Quy chế này và được đưa vào 

chương trình công tác của UBND tỉnh bao gồm: Vấn đề liên quan đến chính sách, 

cơ chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; xây 

dựng và phát triển đô thị và thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định, phê duyệt và 

ban hành của UBND tỉnh được thực hiện liên tục trong khoảng thời gian nhất định 

(một năm, nhiều năm). 

Danh mục chuyên đề công việc trình UBND tỉnh phải được xây dựng trên 

cơ sở: 

- Sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chương trình hành động của UBND tỉnh; 
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- Đề xuất của người đứng đầu các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc UBND 

tỉnh, UBND huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức khác. 

2. Chương trình công tác năm thể hiện ở tất cả các lĩnh vực công tác bao 

gồm nội dung các phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh và danh mục các báo cáo, 

đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và những vấn đề cần trình 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong năm. Thời hạn trình các đề án trong 

chương trình công tác năm được dự kiến từng quý, từng tháng. 

3. Chương trình công tác quý bao gồm: Nội dung các phiên họp thường kỳ 

của UBND tỉnh, danh mục các báo cáo, đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật và những vấn đề cần trình UBND tỉnh trong quý. Thời hạn trình các đề 

án trong chương trình công tác quý được xác định theo từng tháng. Chương trình 

công tác quý I được xác định trong chương trình năm. 

4. Chương trình công tác tháng bao gồm các hoạt động của UBND tỉnh, Chủ 

tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo từng ngày trong tháng. 

5. Lịch công tác tuần của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh bao gồm các hoạt động của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch theo 

từng ngày trong tuần. 

UBND tỉnh thảo luận và giải quyết những nội dung công việc có trong 

chương trình công tác của UBND tỉnh (trừ trường hợp đột xuất, cấp bách do Chủ 

tịch UBND tỉnh quyết định). 

Điều 15. Trình tự xây dựng chương trình công tác của UBND tỉnh 

1. UBND tỉnh thảo luận và thông qua chương trình công tác hàng năm vào 

kỳ họp tổng kết cuối năm. Căn cứ vào chương trình công tác năm, Văn phòng 

UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị đề xuất với Chủ tịch UBND 

tỉnh xác định chương trình công tác hàng tháng, quý và 6 tháng. 

2. Trong chương trình công tác, phải ghi rõ những việc do UBND tỉnh thảo 

luận và quyết định tập thể; những việc do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Đối với 

những vấn đề cần có đề án hoặc dự thảo văn bản đưa ra tập thể UBND tỉnh thảo 

luận, quyết định, phải ghi rõ yêu cầu, phạm vi cần giải quyết, chỉ định cơ quan chủ 

trì chuẩn bị, cơ quan tham gia chuẩn bị, cơ quan thẩm tra đề án và thời hạn hoàn 

thành từng đề án (hoặc dự thảo văn bản). 

3. Xây dựng chương trình công tác năm  

a) Phân công thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, 

ban, ngành, các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố xây dựng 

chương trình công tác năm của UBND tỉnh; 

b) Trước ngày 15 tháng 10 hàng năm, Văn phòng UBND tỉnh gửi công văn 

đề nghị các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành 

phố kiểm điểm việc chỉ đạo điều hành năm, kiến nghị các định hướng, nhiệm vụ, 
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giải pháp lớn của UBND tỉnh và đăng ký các đề án vào chương trình công tác năm 

sau, trong đó xác định chương trình công tác quý I của năm sau. 

Trước ngày 30 tháng 10, các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc UBND tỉnh, 

UBND huyện, thành phố báo cáo kiểm điểm việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan, 

đơn vị mình và danh mục những đề án cần trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

trong năm sau. 

Danh mục phải thể hiện rõ: 

- Các đề án thuộc phạm vi, thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

- Tóm tắt kế hoạch chuẩn bị từng đề án: Mỗi đề án đăng ký cần thể hiện rõ 

định hướng nội dung tư tưởng chuẩn bị, phạm vi điều chỉnh, cơ quan phối hợp, cơ 

quan thẩm định, cấp quyết định, dự kiến tiến độ thực hiện đề án. 

c) Trên cơ sở những yêu cầu, nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

và danh mục đề án đăng ký của các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc UBND tỉnh, 

UBND huyện, thành phố. Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra danh mục đề án, kế hoạch 

chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị, tổng hợp, dự thảo chương trình công tác năm trình 

Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi trình UBND tỉnh thông qua tại 

phiên họp thường kỳ cuối năm. Trường hợp Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra danh 

mục, đề án, kế hoạch của các cơ quan, đơn vị chưa phù hợp hay cần phải điều 

chỉnh thì trao đổi hoặc có văn bản gửi cơ quan, đơn vị đó thống nhất nội dung và 

báo cáo Lãnh đạo tỉnh phụ trách lĩnh vực trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh. 

d) Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày UBND tỉnh thông 

qua, Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh chương trình công tác năm, trình Chủ tịch 

UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh ban hành, gửi các uỷ viên UBND tỉnh và các cơ 

quan, tổ chức có liên quan biết, thực hiện. 

4. Chương trình công tác 6 tháng cuối năm  

a) Yêu cầu 

Những đề án, công việc ghi trong chương trình công tác 6 tháng cuối năm 

của UBND tỉnh phải xác định rõ nội dung chính, người phụ trách, đơn vị chủ trì, 

đơn vị phối hợp, cấp quyết định và thời hạn giải quyết của từng cấp. 

b) Phân công thực hiện 

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan xây dựng chương 

trình công tác 6 tháng cuối năm của UBND tỉnh; 

- Chậm nhất ngày 15 tháng 5 của năm, các đơn vị gửi Văn phòng UBND 

tỉnh danh mục những công việc cần trình trong 6 tháng cuối năm; 

- Chậm nhất vào ngày 20 tháng 5, Chánh Văn phòng UBND tỉnh tập hợp dự 

thảo Chương trình công tác 6 tháng cuối năm theo chỉ đạo của Chủ tịch và gửi cho 

các Uỷ viên UBND tỉnh góp ý kiến; 
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- Chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được dự thảo chương 

trình, các Uỷ viên UBND tỉnh có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét và cho ý kiến 

để Chánh Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh dự thảo và trình UBND tỉnh thông 

qua tại phiên họp thường kỳ tháng 6; 

- Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày UBND tỉnh 

thông qua Chương trình công tác 6 tháng cuối năm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh 

trình Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh quyết định ban hành và gửi các Uỷ 

viên UBND tỉnh, giám đốc sở, ban, ngành người đứng đầu cơ quan thuộc UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức có 

liên quan để thực hiện. 

5. Xây dựng chương trình công tác quý  

a) Trong tháng cuối của mỗi quý, các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc 

UBND tỉnh phải đánh giá tình hình thực hiện Chương trình công tác quý đó, rà 

soát lại các vấn đề cần trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vào quý tiếp theo đã 

ghi trong Chương trình công tác năm và bổ sung các vấn đề mới phát sinh để xây 

dựng chương trình công tác quý sau; 

Chậm nhất ngày 15 của tháng cuối quý, các sở, ban, ngành, các cơ quan 

thuộc UBND tỉnh gửi UBND tỉnh qua Văn phòng UBND tỉnh dự kiến chương 

trình công tác quý sau. 

b) Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, xây dựng dự thảo chương trình công tác 

quý của UBND tỉnh (các vấn đề được chia theo các lĩnh vực của Chủ tịch UBND 

tỉnh và từng Phó Chủ tịch UBND tỉnh xử lý), trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. 

Chậm nhất ngày 25 của tháng cuối quý, gửi chương trình công tác quý sau cho các 

cơ quan liên quan để thực hiện. 

6. Xây dựng chương trình công tác tháng  

a) Các cơ quan căn cứ vào tiến độ chuẩn bị các đề án, văn bản dự thảo đã ghi 

trong chương trình công tác quý, những vấn đề tồn đọng, vấn đề phát sinh để xây 

dựng chương trình tháng sau; văn bản đề nghị phải gửi Văn phòng UBND tỉnh 

chậm nhất vào ngày 15 hàng tháng; 

b) Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, xây dựng dự thảo chương trình công tác 

tháng của UBND tỉnh, có phân theo các lĩnh vực Chủ tịch UBND tỉnh và từng Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh xử lý, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Chậm nhất ngày 

28 hàng tháng, Văn phòng UBND tỉnh phải gửi chương trình công tác tháng sau 

cho các cơ quan liên quan để thực hiện. 

7. Xây dựng lịch công tác tuần 

a) Căn cứ chương trình công tác tháng và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, 

các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh dự thảo lịch công tác tuần 

của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trình Chủ tịch UBND 
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tỉnh quyết định và thông báo cho các cơ quan liên quan biết chậm nhất vào chiều 

thứ Sáu hàng tuần; 

b) Các cơ quan, đơn vị khi có nhu cầu làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh 

hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết công việc trong tuần, phải có văn bản 

đăng ký với Văn phòng UBND tỉnh, chậm nhất vào thứ Tư tuần trước; 

c) Thứ 5 hàng tuần, Văn Phòng UBND tỉnh tổng hợp lịch công tác báo cáo 

Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị giao ban giữa Chủ tịch với các Phó chủ tịch và 

báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ lịch công tác tuần của Chủ tịch UBND tỉnh. 

8. Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ, 

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh để xây dựng chương 

trình công tác của UBND tỉnh, của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh đảm bảo đồng bộ, hiệu quả. 

Điều 16. Điều chỉnh chương trình công tác 

1. Việc điều chỉnh Chương trình công tác của UBND tỉnh do Chủ tịch 

UBND tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, tổ chức và yêu cầu chỉ 

đạo, điều hành của UBND tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh, có trách nhiệm tham mưu cho 

UBND tỉnh trong việc xây dựng, điều chỉnh và tổ chức, đôn đốc thực hiện Chương 

trình công tác của UBND tỉnh. Khi có sự điều chỉnh chương trình công tác, Chánh 

Văn phòng UBND tỉnh phải thông báo kịp thời cho các Uỷ viên UBND tỉnh và 

người đứng đầu các cơ quan liên quan để thực hiện. 

2. Các Uỷ viên UBND tỉnh, người đứng đầu các sở, ban, ngành, các cơ quan 

thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong phạm vi trách nhiệm 

của mình, có trách nhiệm tổ chức thực hiện những phần việc có liên quan trong 

chương trình công tác của UBND tỉnh, chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo theo 

quy định; trường hợp đột xuất, muốn thay đổi chương trình côn tác, nội dung hoặc 

tham gia xem xét các vấn đề đã ghi trong chương trình công tác thì phải báo cáo 

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. 

Điều 17. Chuẩn bị các đề án, dự án, chuyên đề công việc 

1. Căn cứ chương trình công tác năm của UBND tỉnh, người đứng đầu các 

sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc UBND tỉnh chủ trì tổ chức xây dựng kế hoạch 

chuẩn bị đối với từng đề án, dự án, chuyên đề công việc trong đó xác định rõ phạm 

vi; các công việc cần triển khai; cơ quan phối hợp; thời hạn trình và gửi kế hoạch 

đó đến Văn phòng UBND tỉnh để theo dõi, đôn đốc thực hiện. 

Thời hạn gửi kế hoạch trước 05 (năm) ngày làm việc đối với các đề án trong 

chương trình quý I, trước 20 (hai mươi) ngày đối với các đề án còn lại tính từ khi 

chương trình năm được ban hành. 
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2. Nếu chủ đề án, dự án, chuyên đề công việc muốn thay đổi yêu cầu, phạm 

vi giải quyết vấn đề hoặc thời hạn trình thì phải báo cáo và được sự đồng ý của Phó 

Chủ tịch phụ trách lĩnh vực và Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 18. Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác 

1. Hàng tháng, quý, 6 tháng và năm, người đứng đầu các sở, ban, ngành, các 

cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố phải rà soát, kiểm điểm việc 

thực hiện các đề án, chuyên đề công việc đã ghi trong chương trình công tác báo 

cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) về tiến độ, kết quả xử lý các đề án, 

chuyên đề công việc do cơ quan mình chủ trì, các đề án, công việc còn tồn đọng, 

hướng xử lý tiếp theo; đồng thời lập tờ trình xin điều chỉnh, bổ sung các đề án, 

chuyên đề công việc trong chương trình công tác thời gian tới. 

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công phụ trách đề án, chuyên đề 

công việc có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị triển khai thực hiện theo kế 

hoạch được duyệt; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước khi nghiệm thu, phê duyệt 

hoặc trình cấp có thẩm quyền. 

3. Văn phòng UBND tỉnh giúp UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, 

đôn đốc việc chuẩn bị các đề án, chuyên đề công việc của các sở, ban, ngành, các cơ 

quan thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan; 

định kỳ hàng tháng, quý, sáu tháng và hàng năm, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh,  

Chủ tịch UBND tỉnh kết quả việc thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh. 

Việc đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác hàng quý, hàng năm 

được tổng hợp trên cơ sở kết quả thực hiện chương trình công tác hàng tháng. 

4. Kết quả thực hiện chương trình công tác là một tiêu chí đánh giá mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ của Uỷ viên UBND tỉnh của các sở, ban, ngành, các cơ quan 

thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố. 

Chương IV 

CÁC CUỘC HỌP, PHIÊN HỌP, HỘI NGHỊ CỦA UBND TỈNH 

Điều 19. Các cuộc họp, hội nghị của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh 

1. Các cuộc họp, hội nghị của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh và các uỷ viên UBND tỉnh bao gồm: 

a) Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ và phiên họp UBND tỉnh chuyên đề; 

b) Các hội nghị triển khai, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

ngân sách nhà nước của tỉnh và các hội nghị chuyên đề khác; 

c) Các cuộc họp giao ban của Chủ tịch UBND tỉnh với giám đốc các sở, ban, 

ngành, người đứng đầu các cơ quan thuộc UBND tỉnh hàng tháng; 

d) Các cuộc họp giao ban của Chủ tịch UBND tỉnh với Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố hàng quý; 
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đ) Các cuộc họp giao ban hàng tuần hoặc bất thường của Chủ tịch UBND 

tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

e) Các cuộc họp để giải quyết công việc thường xuyên của Chủ tịch UBND 

tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

g) Cuộc họp do Uỷ viên UBND tỉnh chủ trì giải quyết công việc của Chủ 

tịch UBND tỉnh, khi được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền; 

h) Các cuộc họp khác khi cần thiết. 

2. Ngoài hình thức họp trực tiếp, các cuộc họp, hội nghị của UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có thể tổ chức họp trực tuyến. 

Điều 20. Phiên họp UBND tỉnh 

1. UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ mỗi tháng một lần, trường hợp 

cần thiết, tổ chức phiên họp chuyên đề. 

2. UBND tỉnh họp chuyên đề trong các trường hợp sau đây: 

a) Do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định; 

b) Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; 

c) Theo yêu cầu của ít nhất một phần ba tổng số Ủy viên UBND tỉnh. 

Điều 21. Công tác chuẩn bị phiên họp UBND tỉnh 

1. Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh quyết 

định nội dung phiên họp và thời gian, chương trình, nội dung, thành phần tham dự 

phiên họp. 

2. Văn phòng UBND tỉnh có nhiệm vụ  

a) Tổng hợp các hồ sơ, đề án trình phiên họp; 

b) Chuẩn bị chương trình phiên họp, dự kiến thành phần họp trình Chủ tịch 

UBND tỉnh quyết định; chuẩn bị các điều kiện phục vụ phiên họp; 

Chậm nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước ngày phiên họp bắt đầu, Văn phòng 

UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định nội dung, chương trình, hồ sơ đề 

án, thời gian họp, thành phần dự họp và thông báo cho các Uỷ viên UBND về 

quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh các vấn đề trên. Nếu thấy hồ sơ đề án chuẩn bị 

chưa đạt yêu cầu thì Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hoãn đưa ra phiên họp UBND 

tỉnh để chuẩn bị thêm; 

c) Đôn đốc người đứng đầu cơ quan gửi hồ sơ đề án và các văn bản liên quan; 

d) Giấy mời phiên họp phát hành trước 5 (năm) ngày (do Văn phòng 

UBND tỉnh mời), Chương trình họp và các tài liệu trình tại phiên họp phải được 

gửi đến các Ủy viên UBND chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước ngày bắt 

đầu phiên họp thường kỳ và chậm nhất là 01 (một) ngày trước ngày bắt đầu 

phiên họp chuyên đề. 
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Điều 22. Thành phần dự phiên họp UBND tỉnh 

1. Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp, bảo đảm thực hiện chương trình 

phiên họp và những quy định về phiên họp. Khi Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt, một 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phân công chủ trì phiên họp. 

2. Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo phân công của 

Chủ tịch UBND tỉnh điều hành việc thảo luận từng nội dung trình tại phiên họp 

UBND tỉnh. 

3. Ủy viên UBND có trách nhiệm tham dự đầy đủ các phiên họp UBND 

tỉnh, nếu vắng mặt phải báo cáo và được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý. 

Ủy viên UBND tỉnh đồng thời là người đứng đầu cơ quan chuyên môn có 

thể ủy nhiệm cấp phó của mình dự họp thay nếu được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý 

và phải chịu trách nhiệm về ý kiến của người mình ủy nhiệm phát biểu tại phiên 

họp. Người dự họp thay được phát biểu ý kiến, nhưng không có quyền biểu quyết. 

4. Phiên họp UBND tỉnh chỉ được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng 

số Ủy viên UBND tỉnh tham dự. 

5. Khách mời tham dự phiên họp UBND tỉnh  

a) Đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Phó 

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; 

b) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, người đứng đầu tổ 

chức chính trị - xã hội của tỉnh, đại diện các Ban của HĐND; Chủ tịch HĐND 

huyện, thành phố; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Chánh án Tòa án nhân dân 

tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các đại biểu khác được mời tham 

dự phiên họp UBND tỉnh khi bàn về các vấn đề có liên quan; 

c) Đại biểu không phải là Ủy viên UBND tỉnh được mời phát biểu ý kiến, 

nhưng không tham gia biểu quyết. 

Điều 23. Trình tự phiên họp UBND tỉnh 

1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo nội dung và chương trình phiên 

họp; các Uỷ viên UBND tỉnh có mặt, vắng mặt, người dự họp thay và các đại biểu 

được mời tham dự. 

2. Chủ tọa điều khiển phiên họp. 

3. UBND tỉnh thảo luận từng nội dung hoặc nhóm nội dung theo chương 

trình phiên họp 

a) Chủ đề án trình bày tóm tắt đề án và những vấn đề cần xin ý kiến của 

UBND tỉnh, thời gian trình bày không quá 10 phút, đối với một số trường hợp đặc 

biệt được sự cho phép của chủ tọa phiên họp, thời gian trình bày có thể dài hơn. 

b) Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra của Văn phòng 

phòng (nếu người điều hành thảo luận yêu cầu). 
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c) Các Thành viên UBND tỉnh phát biểu ý kiến, nói rõ tán thành hay không 

tán thành đối với từng nội dung, không phát biểu về các vấn đề đã thống nhất trong 

phạm vi đề án, thời gian một lần phát biểu không quá 10 phút; 

d) Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì việc thảo luận 

từng nội dung, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và các Ủy viên UBND tỉnh biểu 

quyết; nếu thấy vấn đề thảo luận chưa đủ rõ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Ủy 

viên UBND tỉnh chưa biểu quyết và yêu cầu chủ đề án chuẩn bị thêm. 

4. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ủy viên UBND tỉnh 

hoặc người đứng đầu các cơ quan khác trình UBND tỉnh báo cáo về một số vấn đề 

liên quan, ngoài các báo cáo định kỳ đã quy định. 

5. Biểu quyết tại phiên họp UBND tỉnh 

a) UBND tỉnh quyết định các vấn đề tại phiên họp bằng hình thức biểu 

quyết: Ủy viên UBND tỉnh có quyền biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc 

không biểu quyết. Trường hợp biểu quyết không tán thành hoặc không biểu quyết 

thì phải ghi rõ lý do. 

b) UBND tỉnh quyết định áp dụng một trong các hình thức biểu quyết sau đây: 

- Biểu quyết công khai; 

- Bỏ phiếu kín.  

c) Quyết định của UBND tỉnh phải được quá nửa tổng số Ủy viên UBND 

tỉnh biểu quyết tán thành. Trường hợp số tán thành và số không tán thành ngang 

nhau thì quyết định theo ý kiến biểu quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. 

6. Chủ tọa phát biểu kết thúc phiên họp. 

7. Biên bản phiên họp UBND tỉnh 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh tổ chức việc ghi biên bản phiên họp của 

UBND tỉnh; biên bản phải ghi đầy đủ nội dung các ý kiến phát biểu và diễn biến 

của phiên họp, ý kiến kết luận của chủ tọa phiên họp và kết quả biểu quyết. 

Điều 24. Thông tin về kết quả phiên họp UBND tỉnh 

1. Sau mỗi phiên họp, không quá 02 (hai) ngày làm việc Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh có trách nhiệm ban hành văn bản thông báo kết luận kết quả phiên họp 

đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân sau đây: 

a) Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

b) Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh, 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người đứng đầu các tổ chức 

chính trị - xã hội tỉnh; 

c) Chủ tịch UBND huyện, thành phố; 

d) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan. 
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2. Đối với kết quả phiên họp liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bồi thường, giải phóng mặt bằng và các vấn 

đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân ở tỉnh thì ngay sau mỗi phiên họp, 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm thông tin cho các cơ quan báo chí. 

Điều 25. Các cuộc họp của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

để giải quyết công việc thường xuyên 

Các cuộc họp của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải 

quyết công việc thường xuyên bao gồm: 

1. Trong lĩnh vực được phân công, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh họp với cơ quan chủ trì đề án và đại diện các cơ quan liên quan để nghe báo 

cáo, ý kiến tư vấn, tham mưu trước khi quyết định giải quyết công việc. 

a) Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh 

- Xây dựng lịch họp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh; phát hành giấy mời họp; 

- Đôn đốc cơ quan chủ trì đề án chuẩn bị đầy đủ tài liệu, gửi giấy mời và tài 

liệu họp đến các thành phần được mời trước ngày họp ít nhất 02 (hai) ngày làm 

việc (trường hợp đặc biệt thì gửi tài liệu trước 01 ngày làm việc); 

- Chuẩn bị địa điểm và các điều kiện bảo đảm phục vụ cho cuộc họp; 

- Ghi biên bản cuộc họp; 

- Ban hành văn bản thông báo kết luận cuộc họp: Căn cứ kết luận của tập thể 

lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng 

UBND tỉnh có trách nhiệm ban hành văn bản thông báo kết luận cuộc họp chậm 

nhất 01 (một) ngày làm việc sau cuộc họp. Dự thảo văn bản thông báo của Văn 

phòng UBND tỉnh phải được người chủ trì họp duyệt trước khi phát hành. 

- Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện các công 

việc đã được tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh kết luận. 

b) Trách nhiệm của cơ quan chủ trì đề án 

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu họp và phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh gửi 

tài liệu họp cho các thành phần tham dự cuộc họp; 

- Chuẩn bị ý kiến giải trình về các vấn đề cần thiết liên quan đến nội dung họp; 

- Tại cuộc họp, người được phân công báo cáo chỉ trình bày tóm tắt báo cáo 

và những vấn đề cần thảo luận. 

- Sau cuộc họp, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để hoàn chỉnh đề án 

hoặc văn bản trình theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

c) Các ngành được mời dự họp đúng thành phần được mời và có trách nhiệm 

phát biểu ý kiến về những vấn đề liên quan. Trường hợp đặc biệt, khi người đứng 
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đầu cơ quan không thể dự họp thì phải báo cáo người chủ trì họp và cử cấp phó dự 

họp thay nhưng người dự thay phải được giao đủ thẩm quyền về mặt chuyên môn 

để thay mặt lãnh đạo cơ quan phát biểu ý kiến về những nội dung có liên quan. 

Cấp phó được cử đi họp thay phải báo cáo kết quả cuộc họp cho người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị đã cử mình đi họp. 

Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành cuộc họp thảo 

luận, giải quyết dứt điểm từng vấn đề, công việc cụ thể. 

2. Cuộc họp giao ban hàng tuần của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 

a) Nội dung cuộc họp giao ban gồm những vấn đề, công việc mà Chủ tịch 

UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thấy cần trao đổi lấy ý kiến tập thể; những 

việc chưa xử lý được qua hình thức xem xét hồ sơ, phiếu trình; 

b) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, 

Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng, chuyên viên các phòng nội dung thuộc Văn 

phòng UBND tỉnh dự họp giao ban để trực tiếp báo cáo về nội dung công việc 

được phân công theo dõi. Trường hợp cần thiết, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND 

tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh mời thêm chủ trì đề án 

hoặc thành phần có liên quan dự họp; 

c) Tại cuộc họp giao ban, Chánh Văn phòng UBND tỉnh hoặc Phó Chánh 

Văn phòng UBND tỉnh trực tiếp theo dõi công việc báo cáo các vấn đề cần xin ý 

kiến; trường hợp cơ quan chủ trì đề án dự họp thì chủ đề án trực tiếp báo cáo. Chủ 

tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi ý kiến, Chủ tịch UBND 

tỉnh kết luận để xử lý dứt điểm từng vấn đề, công việc; 

d) Cuộc họp giao ban được tiến hành mỗi tuần một lần, trừ khi có quyết định 

khác của Chủ tịch UBND tỉnh; 

đ) Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm thực hiện các công việc theo quy 

định tại Điểm a, Khoản 1 Điều này; 

e) Đại biểu tham dự họp đúng thành phần và có trách nhiệm phát biểu ý kiến 

về những vấn đề liên quan. 

3. Họp, làm việc với người đứng đầu các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc 

UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố: 

a) Khi cần thiết Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp, làm 

việc với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố thuộc lĩnh vực mình 

phụ trách để kiểm tra, nắm tình hình, đôn đốc thực hiện chương trình công tác và 

chỉ đạo những vấn đề phát sinh đột xuất; 

b) Khi cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập 

người đứng đầu một số cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND huyện, thành phố 

họp bàn giải quyết các vấn đề liên quan đến các cơ quan, đơn vị đó. 
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Điều 26. Tổ chức họp của các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND 

tỉnh, UBND huyện, thành phố mời Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

dự họp và chủ trì buổi làm việc 

1. Người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, đơn vị thuộc 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố có quyền quyết định tổ chức các 

cuộc họp, hội nghị trong phạm vi quản lý của cấp mình để thảo luận về chức năng, 

nhiệm vụ, công tác chuyên môn hoặc tập huấn nghiệp vụ. Tất cả các cuộc họp, hội 

nghị phải thiết thực, hiệu quả và được tổ chức ngắn gọn, tiết kiệm theo đúng quy 

định của Chính phủ, UBND tỉnh. 

2. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành 

phố trong trường hợp cần thiết mời Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

dự họp hoặc làm việc phải có văn bản đăng ký trước với Văn phòng UBND tỉnh để 

phối hợp chuẩn bị nội dung, bố trí lịch làm việc và phân công chuyên viên theo 

dõi, phục vụ. Đối với những vấn đề cấp bách, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trực 

tiếp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh để chủ động bố trí thời 

gian làm việc với cơ quan, đơn vị, giải quyết kịp thời vấn đề phát sinh. 

3. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố không cử hoặc ủy quyền cho chuyên viên 

làm việc, báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trừ 

trường hợp được Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý hoặc triệu 

tập đích danh. 

Điều 27. Hội nghị chuyên đề 

1. Hội nghị chuyên đề được tổ chức để triển khai hoặc sơ kết, tổng kết việc 

thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các văn bản, cơ chế, chính sách lớn của Tỉnh 

ủy, HĐND tỉnh hoặc các công việc quan trọng trong chỉ đạo, điều hành của Chủ 

tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thuộc phạm vi toàn tỉnh, hay một số 

ngành, lĩnh vực nhất định. 

2. Trình tự tổ chức hội nghị 

a) Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, hoặc 

đề xuất của cơ quan chuyên môn, cơ quan được giao chủ trì nội dung chính của 

hội nghị, Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định nội dung, 

thành phần, thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị; 

b) Các cơ quan liên quan chuẩn bị các báo cáo tại hội nghị theo phân công 

của Chủ tịch UBND tỉnh như chuẩn bị các đề án trình UBND tỉnh; 

c) Tại hội nghị, chủ đề án chỉ trình bày báo cáo tóm tắt đề án và những vấn 

đề cần thảo luận; 

d) Đại biểu dự họp đúng thành phần và có trách nhiệm phát biểu ý kiến về 

những vấn đề liên quan; 
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đ) Sau khi kết thúc hội nghị châm nhất 02 (hai) ngày làm việc, Văn phòng 

UBND tỉnh ban hành Thông báo kết luận của người chủ trì phiên họp để các cấp, 

ngành thực hiện; 

g) Căn cứ kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh hoặc cơ quan chủ trì nội dung hoàn chỉnh dự thảo các văn bản 

liên quan, trình Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quyết định ban hành. 

Điều 28. Cuộc họp của các Ủy viên UBND tỉnh giải quyết công việc của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

1. Khi cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho một Ủy viên UBND tỉnh 

chủ trì cuộc họp bàn giải quyết công việc, đề án trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh. Các cuộc họp này có thể tổ chức tại trụ sở UBND tỉnh hoặc trụ sở các cơ 

quan, đơn vị của tỉnh. 

2. Trách nhiệm tổ chức cuộc họp thực hiện theo quy định của Quy chế này. 

Chương V 

GIẢI QUYẾT CÁC CÔNG VIỆC THƯỜNG XUYÊN  

CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Điều 29. Cách thức giải quyết công việc của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 

1. Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết trên cơ 

sở toàn bộ hồ sơ, nội dung trình, dự thảo văn bản của người đứng đầu cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh, người đứng đầu cơ quan chủ trì, ý kiến của cơ quan 

thẩm định, cơ quan liên quan và ý kiến thẩm tra, đề xuất của Văn phòng UBND 

tỉnh (qua Phiếu trình giải quyết công việc). 

2. Gửi hồ sơ, tờ trình lấy ý kiến trực tiếp các Thành viên UBND tỉnh; 

3. Họp làm việc với người đứng đầu các sở, cơ quan tương đương sở, UBND 

huyện, thành phố và cơ quan liên quan để giải quyết công việc thường xuyên. 

4. Thành lập các tổ chức tư vấn giúp chỉ đạo một số nhiệm vụ quan trọng 

hoặc vấn đề liên quan đến ngành. 

5. Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có thể giải quyết công 

việc thông qua việc: Đi kiểm tra; làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương. Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm rà soát, đối chiếu với các quy 

định hiện hành, hoàn thiện hồ sơ ban hành, văn bản thông báo ý kiến của Chủ tịch 

UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; nếu phát hiện vướng mắc, chưa phù hợp thì 

báo cáo lại Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

6. Trong quá trình giải quyết công việc, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh có trách nhiệm thông báo cho nhau những vấn đề quan trọng được 

mình giải quyết, vấn đề liên quan đến ngành, lĩnh vực của Phó Chủ tịch khác. 

Điều 30. Trách nhiệm trong việc chuẩn bị hồ sơ trình  
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1. Đối với các hồ sơ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản  

thuộc chương trình công tác của UBND tỉnh 

a) Người đứng đầu cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung 

và hồ sơ trình; chủ động tiến hành đầy đủ các thủ tục lấy ý kiến chính thức (thông 

qua họp hoặc gửi hồ sơ) và tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan; đánh giá tác 

động của văn bản, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tác động của các thủ tục 

hành chính đối với văn bản, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về 

thủ tục hành chính; giải trình tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm định, ý kiến của Ủy 

viên UBND tỉnh để hoàn chỉnh dự thảo văn bản, văn bản trước khi trình; hoàn 

chỉnh hồ sơ, trực tiếp ký tờ trình và ký tắt vào dự thảo văn bản để trình UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; chịu trách nhiệm về thời hạn trình UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh; 

b) Người đứng đầu các cơ quan phối hợp có trách nhiệm cử người đại diện 

có năng lực tham gia theo đề nghị của cơ quan chủ trì. Người đại diện của cơ quan 

phối hợp phải đề cao trách nhiệm tham gia và thường xuyên báo cáo, xin ý kiến 

người đứng đầu cơ quan trong quá trình tham gia; 

c) Cơ quan được phân công thẩm định cử người tham gia trong suốt quá trình 

xây dựng hồ sơ, văn bản; tổ chức việc thẩm định hồ sơ, văn bản trước khi người 

đứng đầu cơ quan chủ trì chính thức ký trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Thời 

hạn thẩm định không được vượt quá thời hạn cho phép theo quy định của pháp luật; 

d) Văn phòng UBND tỉnh theo dõi trong suốt quá trình xây dựng hồ sơ, văn 

bản; thường xuyên phối hợp với cơ quan chủ trì, đôn đốc, kiểm tra quá trình chuẩn 

bị, tham gia ý kiến để bảo đảm việc chuẩn bị đúng tiến độ, đúng trình tự, thủ tục, 

khách quan, đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; đôn đốc cơ quan 

thẩm định thực hiện nhiệm vụ; trực tiếp thẩm tra về trình tự, thủ tục và tham mưu 

tổng hợp về nội dung trình (bao gồm cả về thủ tục hành chính); gửi Phiếu lấy ý 

kiến Ủy viên UBND tỉnh về các nội dung trình UBND tỉnh; 

đ) Đối với việc chuẩn bị các văn bản là văn bản quy phạm pháp luật của 

UBND tỉnh, thủ tục chuẩn bị phải thực hiện đúng theo quy định của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Đối với các công việc thường xuyên khác (ngoài các hồ sơ, văn bản quy 

định tại Khoản 1 Điều này): 

- Các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành 

phố, tổ chức, cá nhân chỉ trình Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chịu 

trách nhiệm toàn diện về nội dung và hồ sơ trình, đảm bảo đúng quyền hạn và trách 

nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh. Văn bản, tờ trình phải rõ ràng, kèm theo hồ sơ tài 

liệu liên quan; 

- Văn phòng UBND tỉnh, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh hồ 

sơ, thủ tục và dự thảo văn bản cần ban hành để trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh quyết định; 
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- Trường hợp tờ trình, hồ sơ của các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc UBND 

tỉnh, UBND huyện, thành phố tổ chức, cá nhân trình Chủ tịch UBND tỉnh chưa đủ 

cơ sở, căn cứ thì Văn phòng UBND tỉnh gửi trả hồ sơ nơi trình để cơ quan, tổ chức, 

cá nhân trình hoàn thiện hồ sơ để trình lại hoặc lấy ý kiến các cơ quan liên quan 

bằng hình thức gửi văn bản hoặc tổ chức họp trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Người đứng đầu cơ quan có liên quan khi được Văn phòng UBND tỉnh hỏi 

ý kiến, phải trả tời bằng văn bản nêu rõ đồng ý, không đồng ý hay có ý kiến khác 

về các nội dung liên quan. 

Điều 31. Thủ tục gửi công văn, tờ trình giải quyết công việc 

1. Các thủ tục cần thiết khi trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết 

công việc: 

a) Công văn, tờ trình trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để đề nghị giải 

quyết công việc phải có nội dung rõ ràng và đúng thẩm quyền giải quyết của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Nếu là văn bản của sở, ba, ngành, cơ quan, tổ 

chức thì phải được người đứng đầu cơ quan đó ký và đóng dấu đúng thẩm quyền 

(trường hợp người đứng đầu cơ quan đi công tác thì cấp phó được giao phụ trách 

ký, đóng dấu); 

b) Đối với các văn bản trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh mà theo quy 

định của pháp luật yêu cầu phải có hồ sơ kèm theo thì phải tuân theo quy định pháp 

luật đó. Đối với các văn bản mà pháp luật chưa quy định về hồ sơ kèm theo thì thủ 

tục gồm: 

- Tờ trình trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó nêu rõ nội dung 

chính của văn bản, căn cứ của các kiến nghị, các ý kiến khác nhau; 

- Văn bản của cơ quan thẩm định nội dung trình theo quy định của pháp luật; 

- Đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật nếu có quy định về thủ tục hành chính; 

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan có liên 

quan, kể cả ý kiến thẩm định; 

- Dự thảo văn bản chính và dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành (nếu có). Nội 

dung các dự thảo phải rõ ràng, cụ thể để khi được thông qua phải thực hiện được ngay; 

- Kế hoạch tổ chức thực hiện khi văn bản được thông qua, ban hành; 

- Các tài liệu cần thiết khác (nếu có). 

2. Đối với các cơ quan, tổ chức không thuộc hệ thống hành chính nhà nước 

thì thực hiện thủ tục gửi công văn theo quy định hiện hành của pháp luật về công 

tác văn thư. Cơ quan, tổ chức nước ngoài có thể thực hiện thủ tục gửi công văn 

theo thông lệ. 

3. Hồ sơ trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phải được Văn phòng UBND 

tỉnh lập danh mục theo dõi quá trình xử lý và được lưu trữ có hệ thống. 
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Điều 32. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh trong việc tiếp nhận, thẩm 

tra và hoàn chỉnh hồ sơ trình 

1. Văn phòng UBND tỉnh chỉ tiếp nhận để trình Chủ tịch UBND tỉnh, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh những hồ sơ, công việc thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm 

quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Đối với các, văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản thuộc chương trình 

công tác của UBND tỉnh 

a) Chậm nhất trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ 

sơ đầy đủ và đúng thủ tục, Văn phòng UBND tỉnh tiến hành kiểm tra về trình tự, 

thủ tục và tham mưu tổng hợp về nội dung (bao gồm cả thủ tục hành chính), hoàn 

chỉnh phiếu trình. Ý kiến thẩm tra của Văn phòng UBND tỉnh được thể hiện trong 

phiếu trình hoặc văn bản riêng, nội dung thẩm tra theo đúng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23 tháng 10 năm 2015 của liên bộ: 

Nội vụ - Văn phòng Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

b) Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm về ý kiến thẩm tra, tổng hợp của 

mình, không phải chịu trách nhiệm về nội dung văn bản do cơ quan chủ trì đã trình. 

c) Khi Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thay đổi nội 

dung dự thảo văn bản đã trình thì Văn phòng UBND tỉnh chuyển hồ sơ cho cơ 

quan chủ trì thực hiện và trình lại; 

d) Văn phòng UBND tỉnh thông báo bằng văn bản khi trả lại hoặc chuyển hồ 

sơ trong các trường hợp quy định tại Điểm a, Điểm c Khoản này. 

3. Đối với các công việc thường xuyên khác trừ các công việc quy định tại 

Khoản 2 Điều này 

a) Nếu hồ sơ công việc trình không đúng thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch 

UBND tỉnh, tùy từng trường hợp cụ thể trong thời gian không quá 03 (ba) ngày 

làm việc, Văn phòng UBND tỉnh trả lại nơi gửi và nêu rõ lý do hoặc chuyển hồ sơ 

đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người gửi biết; 

b) Nếu hồ sơ công việc trình là đúng thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

- Đối với các trường hợp đã được cung cấp đủ hồ sơ hoặc nội dung vấn đề 

trình đã rõ ràng, không cần lấy thêm ý kiến các cơ quan liên quan thì trong thời 

gian không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Văn phòng UBND 

tỉnh giải quyết, có ý kiến tham mưu (kiến nghị rõ đồng ý hoặc không đồng ý) để 

Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định; 

- Đối với các trường hợp cần lấy ý kiến các cơ quan liên quan: Trong thời 

gian không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Văn phòng UBND 

tỉnh trả lại hồ sơ nơi gửi và đề nghị lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, báo 

cáo tiếp thu ý kiến kèm theo hồ sơ trình hoặc chủ trì xử lý, ra văn bản lấy ý kiến 
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các cơ quan liên quan để cơ quan trình tổng hợp, báo cáo tiếp thu ý kiến kèm theo 

hồ sơ trình mới để Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh.  

- Chậm nhất trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được đề 

nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh phải hoàn chỉnh hồ sơ và Phiếu trình, trình Chủ tịch UBND 

tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Phiếu trình giải quyết công việc phải thể 

hiện rõ, đầy đủ và trung thực ý kiến của các cơ quan, kể cả các ý kiến khác nhau và 

ý kiến của cơ quan đề nghị sau khi Văn phòng UBND tỉnh đã trao đổi lại; ý kiến đề 

xuất của chuyên viên trực tiếp theo dõi, Trưởng phòng chuyên môn và lãnh đạo 

Văn phòng UBND tỉnh. Phiếu trình giải quyết công việc phải kèm theo đầy đủ hồ 

sơ và dự thảo văn bản cần ban hành. 

Nếu thấy có nội dung quan trọng, phức tạp hoặc liên quan đến cơ chế, chính 

sách phải chuẩn bị thêm thì Văn phòng UBND tỉnh báo cáo để Chủ tịch UBND 

tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cho sở, cơ quan chuyên ngành chủ trì chuẩn bị 

để trình. 

c) Đối với các công việc cấp bách (thiên tai, dịch bệnh, sự cố môi trường, 

cháy, nổ, tai nạn nghiêm trọng,...), cần giải quyết gấp, Văn phòng UBND tỉnh thực 

hiện trong thời gian nhanh nhất; không nhất thiết phải tuân theo trình tự, thủ tục 

trên đây. Sau khi giải quyết, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm hoàn thiện thủ 

tục, hồ sơ theo quy định. 

d) Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm về ý kiến thẩm tra, tổng hợp của 

mình, không phải chịu trách nhiệm về nội dung văn bản do cơ quan chủ trì đã trình. 

Điều 33. Giải quyết hồ sơ trình và thông báo kết quả 

1. Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết công 

việc thường xuyên, chủ yếu trên cơ sở Phiếu trình của Văn phòng UBND tỉnh và 

các hồ sơ, tài liệu của cơ quan trình. 

2. Chậm nhất sau 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày Văn phòng UBND tỉnh 

trình, Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến vào Phiếu 

trình và chuyển lại Văn phòng UBND tỉnh. 

3. Cách thức lấy ý kiến bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ  

a) Tùy tính chất của hồ sơ công việc, Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh trực tiếp nghe người đứng đầu cơ quan chủ trì, các cơ quan và cán 

bộ nghiên cứu phát biểu ý kiến để làm rõ thêm những vấn đề nêu trong văn bản. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo cho người đứng đầu cơ quan chủ trì chuẩn bị nội 

dung và tổ chức làm việc; 

b) Nếu thấy cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

được phân công, tổ chức họp với người đứng đầu các cơ quan liên quan để nghe 
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thêm ý kiến, trao đổi những vấn đề chưa nhất trí và chỉ đạo người đứng đầu cơ 

quan chủ trì hoàn chỉnh và trình lại UBND tỉnh. 

4. Đối với các, văn bản thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, sau 

khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh quyết định 

a) Đưa hồ sơ, dự thảo văn bản ra phiên họp UBND tỉnh; 

b) Yêu cầu chuẩn bị thêm, nếu xét thấy hồ sơ, dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật chưa đạt yêu cầu để trình ra phiên họp UBND tỉnh; 

c) Đồng ý áp dụng hình thức lấy ý kiến các Ủy viên UBND tỉnh thông qua 

Phiếu lấy ý kiến. Thời hạn Ủy viên UBND tỉnh trả lời Phiếu lấy ý kiến không quá 

05 (năm) ngày làm việc. Thời gian cơ quan chủ trì tiếp thu giải trình kết quả lấy ý 

kiến Ủy viên UBND tỉnh đến khi trình lại Chủ tịch UBND tỉnh trong thời hạn 

không quá 03 (ba) ngày làm việc. 

5. Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi có ý kiến chỉ đạo của 

Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về hồ sơ, văn bản dự thảo, Văn 

phòng UBND tỉnh thông báo cho người đứng đầu cơ quan trình: 

a) Trường hợp phải hoàn chỉnh lại hồ sơ, văn bản: người đứng đầu cơ quan 

trình phải hoàn chỉnh hồ sơ, văn bản dự thảo để trình Chủ tịch UBND tỉnh, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc; 

b) Trường hợp dự thảo văn bản được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh thông qua, trong vòng 03 (ba) ngày làm việc, Văn phòng 

UBND tỉnh phối hợp với cơ quan trình hoàn chỉnh các nội dung cần thiết để trình 

Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành. 

6. Trong 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ của cơ 

quan trình, nếu Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chưa có ý kiến thì 

Văn phòng UBND tỉnh phải xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh và thông báo cho cơ quan trình biết rõ lý do. 

Chương VI 

TRÌNH TỰ XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN 

Điều 34. Nguyên tắc trong xây dựng, ban hành văn bản (bao gồm Quyết 

định, Chương trình, Dự án, Đề án ...) của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

1. Bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản trong 

hệ thống pháp luật nói chung và hệ thống văn bản quản lý nhà nước nói riêng; 

2. Tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban 

hành văn bản; 

3. Bảo đảm tính minh bạch trong quy định của văn bản; 

4. Bảo đảm tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, dễ hiểu, dễ thực hiện 

của văn bản; bảo đảm yêu cầu cải cách thủ tục hành chính; 
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5. Bảo đảm công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến 

nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản. 

Điều 35. Trình tự xây dựng, ban hành các văn bản (bao gồm Quyết định, 

Chương trình, Dự án, Đề án ...) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 

1. Bước 1: Đề xuất xây dựng văn bản  

a) Các sở, ban, ngành, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố có trách nhiệm đề xuất UBND tỉnh xây dựng văn bản thuộc thẩm quyền 

của UBND tỉnh; 

b) Đề xuất phải nêu rõ: Tên gọi, căn cứ pháp lý, sự cần thiết ban hành, đối 

tượng, phạm vi điều chỉnh, nội dung chính của văn bản, dự kiến thời gian ban 

hành, cơ quan chủ trì soạn thảo; 

c) Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với cơ quan có liên quan báo cáo Chủ 

tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định; 

d) Đối với văn bản Quy phạm pháp luật thực hiện theo Luật Ban hành văn 

bản Quy phạm pháp luật; Nghị định số 34/2016/NĐCP ngày 14 tháng 5 năm 2016 

và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

đ) Đối với các văn bản (bao gồm Quyết định, Chương trình, Dự án, Đề án 

....) được quy định theo các văn bản chuyên ngành thì thực hiện theo quy định của 

các văn bản chuyên ngành đó. 

2. Bước 2: Soạn thảo văn bản  

a) Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phân công cơ quan chủ trì soạn 

thảo văn bản. 

b) Cơ quan chủ trì soạn thảo có các nhiệm vụ sau đây: 

- Khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình có liên quan; nghiên cứu đường lối, 

chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, văn bản của cơ quan nhà nước cấp 

trên, Nghị quyết của HĐND tỉnh và tài liệu có liên quan đến dự thảo văn bản; 

- Xây dựng dự thảo và Tờ trình dự thảo văn bản; 

- Đánh giá tác động của dự thảo; đánh giá tác động của thủ tục hành chính 

trong dự thảo (nếu có); 

- Tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo văn bản. 

3. Bước 3: Lấy ý kiến về dự thảo 

Cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức lấy ý kiến của các đối tượng sau đây: 

- Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; 
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- Các cơ quan, tổ chức, hội, hiệp hội chuyên ngành có liên quan; 

- Các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý có liên quan trực tiếp đến 

lĩnh vực văn bản điều chỉnh; 

Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý dự 

thảo văn bản. 

4. Bước 4: Thẩm định dự thảo 

a) Tùy theo tính chất, nội dung của văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định 

việc thẩm định tính pháp lý về dự thảo văn bản theo đề nghị của Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh; 

b) Cơ quan thẩm định, tùy theo tính chất, nội dung của văn bản Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan, đơn vị thẩm định. 

c) Hồ sơ gửi thẩm định bao gồm 

- Công văn đề nghị thẩm định; 

- Tờ trình dự thảo; 

- Bản dự thảo; 

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân; bản chụp ý kiến góp ý (nếu có); 

- Tài liệu khác (nếu có). 

d) Nội dung thẩm định bao gồm: 

- Sự cần thiết ban hành văn bản; 

- Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản; 

- Tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo văn bản với hệ 

thống pháp luật, các văn bản của trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Tính khả thi, hiệu quả của văn bản; 

- Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản. 

Cơ quan thẩm định chịu trách nhiệm pháp lý về những nội dung thẩm định. 

Trong thời hạn 10 (mười) ngày, cơ quan thẩm định gửi lại báo cáo thẩm định 

và hồ sơ dự thảo văn bản cho cơ quan chủ trì soạn thảo. 

đ) Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm 

định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo và đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu 

kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh lý đến Văn phòng UBND tỉnh khi trình 

UBND tỉnh dự thảo. 

5. Bước 5: Gửi hồ sơ dự thảo 
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Cơ quan chủ trì soạn thảo gửi hồ sơ dự thảo đến Văn Phòng UBND tỉnh 

chậm nhất là 07 (bảy) ngày làm việc trước ngày UBND tỉnh họp để chuyển đến các 

Ủy viên UBND tỉnh. 

Hồ sơ dự thảo văn bản bao gồm: 

- Tờ trình dự thảo; 

- Bản dự thảo; 

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân; bản chụp ý kiến góp ý (nếu có); 

- Báo cáo thẩm định; 

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; 

- Tài liệu khác (nếu có). 

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm: 

- Kiểm tra: trình tự, thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền và thể thức dự thảo văn bản. 

- Đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phương thức xem xét, thông qua dự thảo. 

6. Bước 6: Trình tự xem xét, thông qua dự thảo 

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh xin ý kiến Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ 

trách lĩnh vực trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc: 

a) Cho trình văn bản tại phiên họp UBND tỉnh; 

b) Yêu cầu chuẩn bị thêm, nếu xét thấy văn bản chưa đạt yêu cầu để trình ra 

phiên họp UBND tỉnh; 

c) Cho phép áp dụng hình thức lấy ý kiến các Ủy viên UBND tỉnh thông qua 

Phiếu xin ý kiến. Thời hạn Ủy viên UBND tỉnh trả lời Phiếu lấy ý kiến không quá 

03 (ba) ngày làm việc. Thời gian cơ quan chủ trì tiếp thu giải trình kết quả lấy ý 

kiến Ủy viên UBND tỉnh đến khi trình lại Chủ tịch UBND tỉnh trong thời hạn 

không quá 03 (ba) ngày; 

b) Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực (hoặc được ủy 

quyền) thay mặt UBND dân tỉnh ký ban hành văn bản. 

Điều 36. Trình tự xây dựng, ban hành các văn bản hành chính thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

1. Bước 1: Soạn thảo văn bản 

a) Căn cứ tính chất, nội dung của văn bản cần soạn thảo, các sở, ban, ngành, 

các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố giao cho một đơn vị hoặc 

một cán bộ, công chức, viên chức soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo văn bản. 

b) Đơn vị được giao soạn thảo văn bản có trách nhiệm thực hiện các công 

việc sau: 
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- Xác định hình thức, nội dung và độ mật, độ khẩn, nơi nhận văn bản; 

- Thu thập, xử lý thông tin có liên quan; 

- Soạn thảo văn bản; 

- Trường hợp cần thiết, đề xuất với lãnh đạo cơ quan, tổ chức (nêu rõ tên cơ 

quan, tổ chức) tham khảo ý kiến của các cơ quan, tổ chức (nêu rõ tên cơ quan, tổ 

chức) hoặc cá nhân có liên quan; nghiên cứu tiếp thu ý kiến để hoàn chỉnh bản thảo. 

2. Bước 2: Trình duyệt văn bản 

a) Giám đốc các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND huyện, thành phố trực tiếp trình, duyệt dự thảo văn bản và ký Tờ trình gửi 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

b) Tờ trình ký duyệt văn bản phải nêu rõ và đảm bảo các nội dung sau: 

- Căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn để ban hành văn bản; 

- Sự phù hợp về nội dung văn bản với đường lối, chủ trương, chính sách của 

Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, văn bản chỉ đạo của cấp trên; 

- Thẩm quyền ban hành; 

- Trình tự, thủ tục ban hành; 

- Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản. 

c) Hồ sơ trình bao gồm: 

- Tờ trình; 

- Bản tổng hợp ý kiến và giải trình về nội dung dự thảo văn bản; 

- Dự thảo văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh ký và các dự thảo văn bản 

hướng dẫn thi hành (nếu có); 

- Báo cáo thẩm định của cơ quan chức năng (nếu có); 

- Ý kiến của các cơ quan liên quan đến vấn đề trình (nếu có); 

- Các tài liệu khác có liên quan. 

3. Bước 3: Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận, kiểm tra văn bản 

a) Tất cả hồ sơ, tài liệu trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phải được 

vào sổ văn thư của Văn phòng UBND tỉnh. Việc phát, chuyển công văn trình cho 

các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh phải được thực hiện ngay 

trong ngày; 

b) Chuyên viên Văn phòng kiểm tra hồ sơ, trình tự, thủ tục soạn thảo, thể 

thức, kỹ thuật trình bày dự thảo văn bản; tóm tắt nội dung, nêu rõ thẩm quyền 

quyết định, sự đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh đối với vấn đề liên quan. Chuyên viên trực tiếp đề xuất một trong các phương 

án: Ban hành, phê duyệt; gửi lấy ý kiến các Ủy viên UBND tỉnh; Đề nghị cơ quan 
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soạn thảo hoàn chỉnh lại, lấy thêm ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc thực 

hiện các nhiệm vụ khác theo quy định và quy chế làm việc của UBND tỉnh. Sau đó 

chuyển cho đồng chí lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Văn phòng xem xét, 

duyệt, chuyển cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh duyệt và trực tiếp trình Chủ 

tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

c) Phiếu trình ký văn bản (theo mẫu thống nhất) được trình gửi như sau: 

- Trình đích danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với những văn bản thuộc thẩm 

quyền ký duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh theo phân công nhiệm vụ hoặc những văn 

bản thuộc thẩm quyền ký duyệt của Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhưng cần xin ý kiến 

của Chủ tịch UBND tỉnh trước khi quyết định; 

- Trình đích danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với những văn bản Chủ tịch 

UBND tỉnh ủy quyền Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt. 

- Mỗi Phiếu trình chỉ gửi trình một lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt. 

4. Bước 4: Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét tính hợp pháp, hợp lý của văn bản 

a) Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực công tác được Chủ tịch 

UBND tỉnh ủy quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm tra tính hợp pháp, hợp lý của 

văn bản thuộc lĩnh vực đó; 

b) Đối với những văn bản cần xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh trước khi phê 

duyệt, Văn phòng UBND tỉnh lập Phiếu xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh (theo mẫu 

thống nhất). 

5. Bước 5. Xem xét, kiểm tra, ký văn bản 

a) Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, kiểm tra, trực tiếp ký duyệt những văn bản 

thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. 

b) Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách ký 

thay các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. 

c) Ủy viên UBND tỉnh, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh ngoài việc ký các văn bản thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật còn 

được thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh ký một số văn bản hành chính khi được 

Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và có thời hạn 

nhất định. Người được Chủ tịch UBND ủy quyền không được ủy quyền lại cho 

người khác ký. 

d) Chánh Văn phòng UBND tỉnh ngoài việc ký các văn bản thuộc thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật, được ký thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, ký văn 

bản của UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh các văn bản sau: 

- Văn bản chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, UBND các huyện, thành 

phố tham mưu, đề xuất với Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh để thực hiện 

nhiệm vụ và giải quyết các đề xuất, kiến nghị của các tổ chức và công dân; 
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- Văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ thông báo kết luận, kết quả giải quyết các 

công việc cụ thể của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ 

quan liên quan biết và thực hiện; 

- Các văn bản khác theo quy định và ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 37. Phát hành, công bố các văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

1. Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm phát hành các văn bản của 

UBND, Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể 

từ ngày văn bản được ký; bảo đảm đúng địa chỉ, đúng thủ tục. 

2. Các văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành có liên quan 

trực tiếp đến giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của công dân phải được thông báo 

hoặc niêm yết công khai tại trụ sở các cơ quan có liên quan giải quyết. 

3. Các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, văn bản của Chủ tịch 

UBND tỉnh, văn bản khác theo quy định phải đăng Công báo tỉnh; kịp thời cập 

nhật vào mạng tin học của UBND tỉnh và mạng tin học diện rộng của UBND tỉnh 

(trừ văn bản có nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước). Cơ quan ban hành văn 

bản chịu trách nhiệm về việc không gửi hoặc gửi chậm, gửi không đầy đủ, chính 

xác văn bản để đăng Công báo. 

4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh tổ chức việc gửi văn bản trên mạng tin học 

diện rộng của UBND tỉnh và cập nhật vào mạng tin học của UBND tỉnh; quản lý 

thống nhất và tổ chức việc đăng Công báo theo quy định, Chịu trách nhiệm về việc 

không đăng Công báo, đăng chậm, đăng không toàn văn, đầy đủ, chính xác văn 

bản trên Công báo. 

Chương VII 

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TẠI CÁC VĂN BẢN 

Điều 38. Mục đích kiểm tra 

1. Đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các 

văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các công việc 

được giao theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. 

2. Bảo đảm cho hoạt động chỉ đạo điều hành được thông suốt; giữ nghiêm 

kỷ cương, kỷ luật trong hệ thống hành chính nhà nước, chống tham nhũng, lãng 

phí và mọi biểu hiện tiêu cực trong quản lý nhà nước. 

3. Đề cao ý thức kỷ luật và trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan 

và cán bộ, công chức. 

4. Nắm chắc tình hình thực tế ở cơ sở, tổng kết rút kinh nghiệm trong chỉ đạo 

điều hành, bảo đảm cho các chủ trương chính sách được thực hiện trong thực tiễn 

cuộc sống và phát huy hiệu quả tốt trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội tỉnh. 
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5. Kiểm tra tính khả thi của văn bản. 

Điều 39. Nguyên tắc kiểm tra 

1. Kiểm tra là công tác phải được tiến hành thường xuyên và có kế hoạch, 

đồng thời phải có sự phối hợp để tránh chồng chéo. Người đứng đầu cơ quan có 

thẩm quyền kiểm tra quyết định kế hoạch và hình thức kiểm tra. 

2. Kiểm tra phải bảo đảm dân chủ, công khai, đúng pháp luật, không gây phiền 

hà và không làm cản trở đến hoạt động bình thường của đối tượng được kiểm tra. 

3. Quá trình kiểm tra phải lập biên bản, kết thúc kiểm tra phải có kết luận rõ 

ràng, nếu phát hiện có sai phạm phải xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý 

đúng theo quy định của pháp luật. 

4. Qua kiểm tra phải tạo được những kết quả tích cực trong quản lý nhà nước, 

chỉ đạo, điều hành, kỷ cương, kỷ luật hành chính. 

Điều 40. Phạm vi, đối tượng và phân công thẩm quyền kiểm tra 

1. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra toàn diện việc thi hành nội dung 

các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và việc 

thực hiện các công việc đã giao cho các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc UBND 

tỉnh, UBND các huyên, thành phố. 

2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giúp Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thi 

hành các văn bản và công việc nêu trên theo phạm vi, lĩnh vực công tác đã được 

Chủ tịch UBND tỉnh phân công; các Uỷ viên UBND tỉnh khác kiểm tra việc thi 

hành các văn bản và công việc theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh. 

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trong các văn bản chỉ đạo, điều hành của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Bao gồm: Nhiệm vụ giao có thời hạn thực hiện, 

phải trình, phải báo cáo hoặc không phải trình, không phải báo cáo nhưng phải 

thực hiện trong thời hạn nhất định; nhiệm vụ giao không có thời hạn thực hiện 

nhưng phải trình, phải báo cáo theo yêu cầu công việc hoặc không phải trình, 

không phải báo cáo nhưng vẫn phải thực hiện. Chịu trách nhiệm tham mưu cho 

Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để thực hiện kế hoạch kiểm tra 

thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

4. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc UBND tỉnh, 

UBND huyện, thành phố giúp Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

kiểm tra việc thực hiện nội dung các văn bản và công việc nêu trên ở các lĩnh vực, 

địa bàn quản lý. Chịu trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện kế hoạch kiểm tra thường xuyên, đột xuất theo yêu 

cầu chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 
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Điều 41. Phương pháp kiểm tra 

1. Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, người đứng đầu các sở, 

ban, ngành, các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố thực 

hiện kế hoạch kiểm tra thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất việc thi hành nội dung 

tại các văn bản, công việc trong phạm vi và thẩm quyền đã phân công. 

2. Chủ tịch UBND tỉnh phân công Uỷ viên UBND tỉnh chủ trì việc kiểm tra 

hoặc Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện nội 

dung văn bản, sự chỉ đạo, điều hành và các công việc được giao. 

3. Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thông qua làm việc 

trực tiếp với người đứng đầu các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc UBND tỉnh,  

Chủ tịch UBND huyện, thành phố hoặc làm việc trực tiếp tại cơ sở khi cần thiết. 

4. UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra khi cần thiết. 

Điều 42. Báo cáo kết quả kiểm tra 

1. Khi kết thúc kiểm tra, người chủ trì việc kiểm tra phải báo cáo kết quả, 

nếu phát hiện có sai phạm thì xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm 

quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Định kỳ ngày 25 hàng tháng, người đứng đầu các sở, ban, ngành, các cơ 

quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo 

Chủ tịch UBNd tỉnh tình hình kiểm tra việc thi hành các văn bản, công việc được 

giao thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý. 

3. Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp chung, báo cáo UBND tỉnh tình hình 

kiểm tra việc thi hành các văn bản tại các phiên họp UBND tỉnh thường kỳ mỗi quý. 
 

Chương VIII 

TIẾP KHÁCH, ĐI CÔNG TÁC 
 

Điều 43. Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp khách trong nước 

1. Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao, gặp mặt các 

đoàn đại biểu, khách đến thăm, làm việc tại tỉnh theo quy định. 

2. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ 

tịch HĐND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong trường 

hợp cần thiết đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp khách 

phải có Công văn đề nghị gửi Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ít 

nhất 03 (ba) ngày làm việc, trước ngày dự kiến tiếp (trừ trường hợp đột xuất); 

công văn nêu rõ nội dung, hình thức cuộc tiếp, số lượng khách, thời gian và địa 

điểm tiếp và kèm theo các hồ sơ cần thiết về: nội dung, thời gian, thành phần, hoạt 

động của khách tại địa bàn tỉnh và các đề xuất, kiến nghị. Cơ quan chủ trì mời phải 

phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung và tổ chức buổi tiếp khách 

bảo đảm hiệu quả, thiết thực, văn minh, lịch sự, đúng quy định. 
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3. Văn phòng UBND tỉnh có nhiệm vụ 

a) Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về đề nghị tiếp 

khách của các cơ quan, đơn vị; thông báo kịp thời ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh 

hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho các cơ quan liên quan biết, đồng thời đưa vào 

chương trình công tác tuần của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, khi 

được Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý; 

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung cuộc tiếp. Trường 

hợp cần thiết, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề 

nghị các cơ quan liên quan chuẩn bị một số nội dung cụ thể của buổi tiếp; 

c) Mời các cơ quan truyền hình, báo chí dự để đưa tin về cuộc tiếp nếu cần thiết; 

d) Phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức phục vụ và bảo đảm an toàn cho 

cuộc tiếp; tổ chức triển khai thực hiện các công việc cần thiết sau cuộc tiếp. 

đ) Ban hành văn bản thông báo kết quả tiếp khách và phối hợp với các cơ 

quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện các công việc được giao. 

Điều 44. Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp khách nước ngoài 

1. Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp khách nước ngoài, 

gồm các hình thức tiếp xã giao, tiếp làm việc (chính thức hoặc không chính thức) 

theo giới thiệu của các cơ quan Trung ương, theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, 

đề nghị của các cơ quan, tổ chức trong tỉnh và các đề nghị trực tiếp của khách với 

Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Các cơ quan, tổ chức thuộc UBND tỉnh khi có nhu cầu đề nghị Chủ tịch 

UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp các đối tác nước ngoài của cơ quan, tổ 

chức mình, phải có văn bản đề nghị nêu rõ nội dung và hình thức cuộc tiếp, tiểu sử 

tóm tắt của Trưởng đoàn, danh sách thành viên trong đoàn, chương trình hoạt động 

của khách tại tỉnh và các vấn đề liên quan khác. Các đề xuất và kiến nghị, gửi Chủ 

tịch UBND tỉnh hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh ít nhất 05 (năm) ngày làm việc, 

trước ngày dự kiến tiếp. 

3. Văn phòng UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quy định 

4. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức thuộc UBND tỉnh tiếp khách nước 

ngoài theo yêu cầu nhiệm vụ, phải báo cáo bằng văn bản về thành phần khách, nội 

dung và thời gian dự kiến tiếp, gửi Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Ngoại vụ. 

5. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc UBND 

tỉnh thực hiện đúng đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đảm bảo yêu cầu về 

chính trị, đối ngoại, nghi thức và tập quán, phong tục của Việt Nam; phối hợp với 

Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chuẩn bị các 

nội dung liên quan; bố trí phương tiện đi lại, nơi ăn, nghỉ, tặng phẩm theo quy định 

hiện hành. 

Điều 45. Chế độ đi công tác 
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1. Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh phải 

dành thời gian (ít nhất mỗi tháng 1 lần) đi cơ sở để kiểm tra, nắm tình hình triển 

khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Quyết định, Chỉ thị, nội 

dung tại các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh; gặp gỡ tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; nắm 

tình hình ở cơ sở để kịp thời chỉ đạo và đề xuất những giải pháp giúp cơ sở khắc 

phục khó khăn. Tùy nội dung để tổ chức hình thức đi công tác cho phù hợp, bảo 

đảm thiết thực và tiết kiệm, có thể báo trước hoặc không báo trước cho cơ sở. 

2. Ủy viên UBND tỉnh đi công tác cơ sở phải có kế hoạch trước. Trường hợp 

đi công tác, làm việc với các tỉnh bạn phải xây dựng kế hoạch công tác và báo cáo 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

3. Trong thời gian HĐND tỉnh và UBND tỉnh họp, các Uỷ viên UBND tỉnh 

không bố trí đi công tác, trừ trường hợp đặc biệt được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý. 

4. Các ủy viên UBND tỉnh, người đứng đầu các sở, ban, ngành, cơ quan 

thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố nếu đi công tác ngoài tỉnh 

trong nước từ 03 (ba) ngày trở lên phải báo cáo xin phép Chủ tịch UBND tỉnh, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách và có người ủy quyền giải quyết công việc tại cơ 

quan; trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi về phải kịp thời 

báo cáo bằng văn bản kết quả đi công tác với Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực. Nếu đi công tác theo sự chỉ đạo hoặc ủy quyền 

của Chủ tịch UBND tỉnh, trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ 

khi về phải kịp thời báo cáo bằng văn bản kết quả làm việc với Chủ tịch UBND 

tỉnh hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực. Đi công tác nước ngoài 

thực hiện theo quy định của Đảng, Nhà nước. 

5. Văn phòng UBND tỉnh có nhiệm vụ  

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch đi thăm và làm việc tại các đơn vị, cơ 

sở trong tỉnh của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thông báo cho 

các đơn vị, cơ sở và cơ quan chuyên môn liên quan biết kết quả các cuộc thăm và 

làm việc chính thức của Chủ tịch UBND tỉnh  hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh tổng hợp, xây dựng chương trình đi công tác 

của các Uỷ viên UBND tỉnh để bảo đảm hiệu quả; 
 

Chương IX 

THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, ĐỐI THOẠI, 

TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN VÀ TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG 

Điều 46. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh 

1. Chỉ đạo Thanh tra tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp Công 

dân tỉnh và người đứng đầu các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố phối hợp thực hiện nghiêm túc công tác thanh 

tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và trách nhiệm nêu 
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gương; định kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh họp với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 

người đứng đầu các cơ quan liên quan để chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo còn 

tồn đọng. 

a) Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp dân của 

tỉnh theo quy định của Luật Tiếp công dân; tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân 

theo Quy định số 12-QĐi/TU ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; 

người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với nhân dân. 

b) Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo theo thẩm 

quyền quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân theo quy định.  

c) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương theo Quy định 

số 899-QĐ/TU ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương 

của cán bộ đảng viên, trước hết là ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh. 

d) Chủ tịch UBND tỉnh có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

2. Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí, gây thiệt hại, những vụ việc 

khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài, gay gắt, đông người, vượt cấp thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh. 

3. Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện việc tiếp công dân theo quy định của Luật 

Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và các văn bản 

của tỉnh ủy, UBND tỉnh về tiếp công dân; phối hợp chặt chẽ với Thường trực Tỉnh 

ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tiếp công dân một 

lần/tháng (không kể trường hợp đột xuất) vào ngày 25 hàng tháng, nếu ngày 25 

trùng vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo.  

Điều 47. Trách nhiệm của Ủy viên UBND tỉnh 

1. Trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình, các Ủy viên UBND tỉnh 

có trách nhiệm tổ chức thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, 

chương trình, kế hoạch của các cấp, các ngành, các đơn vị; chỉ đạo thanh tra, kết 

luận và có quyết định giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo quy định của 

pháp luật. 

2. Giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật những khiếu nại, tố cáo 

thuộc thẩm quyền; lắng nghe ý kiến của công dân để cải tiến, nâng cao hiệu quả 

công tác. 

3. Tổ chức đối thoại, tiếp công dân theo đúng quy định tại Luật Tiếp công 

dân và các quy định của pháp luật hiện hành. 
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4. Tổ chức thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 899-

QĐ/TU ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán 

bộ đảng viên, trước hết là ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh. 

Điều 48. Trách nhiệm của Chánh Thanh tra tỉnh 

1. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức, chỉ đạo hoạt động thanh tra, kiểm tra, 

công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

2. Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết kịp thời, đúng pháp luật 

những khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. 

3. Khi phát hiện quyết định giải quyết khiếu nại của người đứng đầu cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố vi phạm pháp 

luật hoặc vụ việc có tình tiết mới, phải yêu cầu người đứng đầu cơ quan đã ban 

hành quyết định đó xem xét giải quyết hoặc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, 

quyết định. 

4. Trực tiếp thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, các 

cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố trong việc thực hiện pháp luật 

về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. 

5. Hàng quý báo cáo tại phiên họp UBND tỉnh về tình hình thanh tra, tiếp 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Điều 49. Trách nhiệm của Ban Tiếp công dân tỉnh 

1. Thực hiện các quy định, thủ tục về tiếp công dân bảo đảm đúng pháp luật 

và phù hợp với tình hình của tỉnh; tổ chức thực hiện việc tiếp công dân. Sắp xếp, 

bố trí lịch tiếp công dân định kỳ và đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh. 

2. Phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu để Chủ tịch UBND tỉnh 

chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. 

3. Theo dõi, đôn đốc giám đốc các sở, người đứng đầu các cơ quan thuộc 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong việc thực hiện quyết định, chỉ 

thị, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực tiếp công dân và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo. 

4. Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư đề nghị, kiến nghị, phản ánh, khiếu 

nại, tố cáo của công dân gửi UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 50. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng UBND tỉnh 

Tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh và phối hợp với các cơ quan chức năng 

thực hiện tốt kế hoạch thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, đối thoại và tiếp công 

dân theo đúng quy định. 
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Chương X 

CÔNG TÁC THÔNG TIN, BÁO CÁO 

Điều 51. Trách nhiệm thông tin, báo cáo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

1. Báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ  

a) Báo cáo phục vụ việc xây dựng Chương trình công tác của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ. 

Trước ngày 30 tháng 11, UBND tỉnh báo cáo kiểm điểm chỉ đạo điều hành 

của UBND tỉnh và kiến nghị các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp lớn của Chính 

phủ và đăng ký các đề án thuộc phạm vi, thẩm quyền quyết định của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ vào chương trình công tác năm sau. 

Danh mục phải thể hiện rõ: 

- Các đề án thuộc phạm vi, thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ; 

- Tóm tắt kế hoạch chuẩn bị từng đề án: mỗi đề án đăng ký cần thể hiện rõ 

định hướng nội dung tư tưởng chuẩn bị, phạm vi điều chỉnh, cơ quan phối hợp, cơ 

quan thẩm định, cấp quyết định, dự kiến tiến độ thực hiện đề án. 

b) Thông tin báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ. 

UBND tỉnh trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các loại báo cáo sau đây: 

- Báo cáo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, năm) tổng hợp về tình hình kinh tế, 

văn hóa, xã hội, quản lý nhà nước, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, cải cách hành 

chính, phòng chống tham nhũng và các nội dung cần thiết khác; 

- Các báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng 

Chính phủ; 

- Các báo cáo kiến nghị, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để giải 

quyết những vấn đề vượt thẩm quyền của UBND tỉnh. 

2. Báo cáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy 

a) Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy những nhiệm vụ, 

mục tiêu, chủ trương, biện pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và ngân sách tỉnh hàng năm để trình tỉnh ủy; 

b) Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho ý 

kiến chỉ đạo về những cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND 

tỉnh và những cơ chế, chính sách kiến nghị với trung ương, Chính phủ để phát triển 

kinh tế - xã hội tỉnh, bảo đảm quốc phòng - an ninh; những vấn đề lớn cần sự phối 

hợp với các bộ, ban, ngành trung ương, các địa phương trong cả nước; 

c) Hàng năm, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem 

xét, chỉ đạo về chủ trương kế hoạch đầu tư công của tỉnh; cho ý kiến chỉ đạo về 
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việc đầu tư đối với các dự án đầu tư quan trọng quốc gia, các dự án thu hút đầu tư, 

các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh; dự án hỗ trợ nước ngoài có quy mô, 

tổng mức đầu tư theo quy định tại Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực Tỉnh ủy khóa XV; 

d) Trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh: 

- Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy, tập thể 

Thường trực Tỉnh ủy tình hình hoạt động của UBND tỉnh; 

- Chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ 

quan thuộc UBND tỉnh thực hiện chế độ báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân 

sách, quốc phòng, an ninh trên địa bàn và các công việc chỉ đạo, điều hành chủ yếu 

của UBND với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo định kỳ hoặc 

khi có yêu cầu; 

- Chủ động đề xuất những vấn đề thuộc trách nhiệm và phạm vi công tác của 

UBND tỉnh cần báo cáo xin ý kiến tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy; 

- Trường hợp đột xuất, cấp bách có thể thảo luận trong Ban Cán sự Đảng 

UBND tỉnh để thống nhất, quyết định và báo cáo tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy trong phiên họp gần nhất. 

3. Báo cáo HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: 

a) Xây dựng, trình HĐND tỉnh quyết định các nội dung quy định tại các 

Điểm a, b và c Khoản 1, các Điểm d, đ và e Khoản 2, các Khoản 3, 4, 5, 6 và 7 

Điều 19 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Định kỳ, báo cáo HĐND về việc 

tổ chức thực hiện các nội dung này; 

b) Báo cáo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, năm) tổng hợp về tình hình kinh tế, 

văn hóa, xã hội, quản lý nhà nước, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, cải cách hành 

chính, phòng chống tham nhũng và các nội dung cần thiết khác; 

c) Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thi hành Hiến pháp, các văn bản quy 

phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

Điều 52. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng UBND tỉnh, người đứng đầu 

các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố 

1. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng UBND tỉnh  

a) Tổ chức việc xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh 

để phục vụ có hiệu quả sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

và các Ủy viên khác của UBND tỉnh; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin 

trong các phiên họp UBND tỉnh, các cuộc họp, làm việc và xử lý công việc thường 

xuyên của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; gửi tài liệu, mời họp 

qua mạng máy tính; 
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b) Bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác phục vụ sự chỉ đạo, điều 

hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh bằng 

các báo cáo nhanh hàng ngày về các vấn đề cần đặc biệt quan tâm; báo cáo tổng 

hợp về sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh định kỳ tháng, 06 tháng, năm; các báo 

cáo khác theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh. 

c) Thực hiện nhiệm vụ phát ngôn của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, tổ 

chức họp báo khi cần thiết để thông báo các vấn đề quan trọng trong chỉ đạo điều 

hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; 

d) Chuẩn bị báo cáo, phối hợp, trao đổi thông tin và tham gia giao ban với 

Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các Ban 

của Tỉnh ủy; 

đ) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc 

UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và tổ 

chức khai thác thông tin khác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và 

Chủ tịch UBND tỉnh; 

e) Phối hợp với các cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh biên soạn, tổng hợp các báo cáo định kỳ (quý, 6 tháng, năm, tổng kết nhiệm kỳ); 

báo cáo chuyên đề; báo cáo đột xuất; 

g) Tổ chức việc điểm báo hàng ngày gửi Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh; thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh xử lý các vấn đề báo chí nêu để các đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm 

tra và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

2. Trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc 

UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố: 

a) Củng cố, tăng cường hệ thống, thông tin nội bộ để giúp lãnh đạo cơ quan 

nắm được tình hình, công việc chủ yếu diễn ra hàng ngày trong toàn ngành, lĩnh 

vực, địa bàn mình phụ trách; 

b) Định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 

kinh tế - xã hội tỉnh (tháng, quý, 06 tháng, năm, đồng gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu 

tư để tổng hợp), báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất và báo cáo hàng tuần. 

Báo cáo tháng: Trước ngày 18 hàng tháng. 

Báo cáo quý: Trước ngày 18 của tháng cuối quý. 

Báo cáo 6 tháng: Trước ngày 25 tháng 5. 

Báo cáo năm: Chậm nhất ngày 30 tháng 10 hàng năm. 

Báo cáo hàng tuần gửi vào chiều thứ Năm hàng tuần. 

c) Chuẩn bị các báo cáo của UBND tỉnh trình cơ quan cấp trên theo sự phân 

công của Chủ tịch UBND tỉnh; 
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d) Thường xuyên trao đổi thông tin với các cơ quan chuyên môn khác và 

UBND huyện, thành phố về các vấn đề có liên quan. Thực hiện việc cung cấp 

thông tin theo chế độ và khi có yêu cầu phối hợp của cơ quan khác. 

đ) Các báo cáo chuyên đề, đột xuất khác theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; 

e) Thực hiện báo cáo chuyên môn với các bộ, cơ quan thuộc bộ theo quy định. 

3. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ngoài các nhiệm vụ quy định tại 

Khoản 2 Điều này, có trách nhiệm xây dựng và trình tại phiên họp thường kỳ của 

UBND tỉnh báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước hàng tháng, quý, 6 

tháng, cả năm. 

Điều 53. Thông tin về hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thuộc 

UBND tỉnh cho Nhân dân 

1. Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên khác của UBND tỉnh có trách nhiệm 

thực hiện chế độ báo cáo trước Nhân dân về những vấn đề quan trọng thông qua 

các báo cáo trước HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trả lời chất vấn của đại 

biểu HĐND tỉnh, kiến nghị của cử tri, họp báo và ý kiến phát biểu với cơ quan 

thông tin đại chúng theo quy định. 

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức họp báo định kỳ 

hoặc đột xuất để thông tin cho các cơ quan báo chí và Nhân dân về các chính 

sách và quyết định quan trọng của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. Khi được 

yêu cầu, các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc UBND tỉnh tham dự họp báo, trực 

tiếp phát biểu và chịu trách nhiệm về các nội dung thuộc phạm vi chuyên ngành 

của mình. 

3. Giám đốc các sở, ban, ngành, người đứng đầu các cơ quan thuộc UBND 

tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố có nhiệm vụ  

a) Thực hiện tốt quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo 

chí, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thông tin đại chúng trong việc tiếp cận 

các thông tin chính xác, kịp thời về các sự kiện xảy ra trong ngành, lĩnh vực, địa 

phương mình; 

b) Tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân bằng các hình thức thích hợp; 

họp báo theo định kỳ, họp báo khi ban hành các văn bản quan trọng, khi triển khai 

các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, khi có các sự kiện đáng chú ý khác; 

c) Thường xuyên điểm báo và thực hiện việc trả lời báo chí theo quy định 

của pháp luật; 

d) Tăng cường quản lý công tác thông tin, báo chí chuyên ngành không để lộ 

các thông tin có nội dung thuộc danh mục bí mật của Nhà nước; 

đ) Thông báo công khai về tình hình thu và sử dụng các quỹ có huy động 

đóng góp của nhân dân. 

Điều 54. Truyền thông tin trên mạng tin học diện rộng của UBND tỉnh 
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1. Các văn bản sau đây phải được đăng trên mạng tin học diện rộng của 

UBND tỉnh  

a) Văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh đã ban hành; 

b) Các văn bản của Nhà nước về chính sách, pháp luật mới, các dự thảo văn 

bản do UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc UBND tỉnh soạn thảo 

gửi để lấy ý kiến, góp ý hoàn chỉnh nội dung văn bản theo quy định. 

c) Các văn bản hành chính, các báo cáo, biểu mẫu và văn bản khác được 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh chỉ định. 

2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm khai thác và phổ biến những thông 

tin trên mạng tin học diện rộng của Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật, 

các báo cáo và các thông tin liên quan khác để phục vụ có hiệu quả công tác điều 

hành của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh. 

3. Các sở, ban, ngành, các cơ quan trong mạng tin học của UBND tỉnh phải 

thực hiện chế độ trao đổi thông tin qua mạng tin học diện rộng của UBND tỉnh 

theo quy định; thường xuyên theo dõi thông tin trên mạng tin học để kịp thời 

nhận văn bản chỉ đạo điều hành và các thông tin do UBND tỉnh gửi để quán triệt 

và thực hiện. 

Chương XI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 55. Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm thường xuyên đôn 

đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này ở các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh; 

kịp thời đề xuất UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Quy chế làm 

việc của UBND tỉnh phù hợp với quy định của pháp luật./. 
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 UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 1118/QĐ-UBND  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 01 tháng 6 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc thẩm định,                     

quản lý và giám sát đối với các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ            

và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2020; 

Căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;  

Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; 

Căn cứ Luật Nhà ở năm 2014; 

Căn cứ Luật Quản lý tài sản công năm 2017; 

Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;  

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định 

dự án quan trọng quốc gia và giám sát đánh giá đầu tư; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 214/TTr-SKHĐT 

ngày 25 tháng 5 năm 2021, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp giữa các 

cơ quan trong việc thẩm định, quản lý và giám sát đối với các dự án thu hút đầu 

tư trên địa bàn tỉnh Sơn La”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế 

Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2016 về ban hành Quy 

chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư 

trên địa bàn tỉnh Sơn La.  
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành;             

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, tổ chức có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- VP UBND tỉnh (LĐ, CV, TT thông tin); 

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

QUY CHẾ 

Phối hợp giữa các cơ quan trong việc thẩm định, quản lý  

và giám sát đối với các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

 Quy định về trách nhiệm chủ trì, phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà 

nước trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến thẩm định chủ trương 

đầu tư và quản lý, giám sát các dự án đầu tư không sử dụng vốn ngân sách nhà 

nước nhằm mục đích kinh doanh nằm ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Sơn La. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước bao gồm các 

sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. 

2. Các nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến triển khai các dự 

án đầu tư bằng nguồn vốn của nhà đầu tư nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn 

tỉnh Sơn La. 

Điều 3. Mục tiêu phối hợp 

1. Đáp ứng yêu cầu rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính trong 

quản lý, thẩm định các dự án đầu tư bằng nguồn vốn của nhà đầu tư nhằm mục 

đích kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định, theo dõi giám sát tiến độ thực hiện 

các dự án của các cơ quan quản lý Nhà nước;  

3. Kịp thời hỗ trợ các nhà đầu tư từ bước đề xuất dự án đến thực hiện các thủ 

tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, … theo quy định. Tạo điều kiện thuận 

lợi cho các nhà đầu tư tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Điều 4. Nguyên tắc và phương thức phối hợp 

1. Nội dung chủ trì, phối hợp phải đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

cơ quan chủ trì, phối hợp. 

2. Bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật 

3. Bảo đảm tính khách quan trong quá trình phối hợp. 
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4. Bảo đảm yêu cầu về chuyên môn, chất lượng và tiến độ thời gian trong 

quá trình phối hợp. 

 5. Đề cao trách nhiệm cá nhân của Thủ trưởng cơ quan chủ trì, cơ quan phối 

hợp và cán bộ, công chức được tham gia phối hợp. 

Điều 5. Hình thức phối hợp  

1. Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản  

- Cơ quan chủ trì gửi văn bản, hồ sơ (nếu có) cho cơ quan phối hợp và phải 

xác định rõ thời gian, những nội dung cụ thể cần xin ý kiến đối với từng cơ quan.  

- Thời gian để trả lời ý kiến phải đảm bảo để cơ quan phối hợp nghiên cứu 

và trả lời (tối thiểu là 3 ngày làm việc). Đối với các những nội dung, thủ tục hành 

chính đã quy định thời hạn giải quyết và thời gian trả lời ý kiến tham gia thì thực 

hiện theo quy định pháp luật hiện hành và quy định về rút gọn thời gian của tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp phải chấp hành tiến độ thời gian trong việc tham gia ý 

kiến theo đề nghị của cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình trước 

UBND tỉnh và pháp luật (không áp dụng quy định nếu quá thời hạn quy định mà 

cơ quan được hỏi không có ý kiến thì coi như đồng ý). 

- Trường hợp cơ quan chủ trì không tiếp thu ý kiến của cơ quan phối hợp thì 

phải giải thích rõ lý do, thông báo bằng văn bản cho cơ quan phối hợp biết và phải 

chịu trách nhiệm về ý kiến đề xuất của mình. 

2. Hình thức lấy ý kiến tại hội nghị, hội thảo, họp tư vấn  

- Cơ quan chủ trì phải gửi cơ quan phối hợp hồ sơ, tài liệu có liên quan và 

các vấn đề cần xin ý kiến tại cuộc họp chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày họp 

để kịp thời nghiên cứu, có ý kiến góp ý tại cuộc họp.  

- Thủ trưởng cơ quan phối hợp có trách nhiệm tham gia họp hoặc cử lãnh 

đạo, chuyên viên tham gia theo đúng thành phần và yêu cầu của cơ quan chủ trì; 

Cá nhân được cử dự họp phải có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ có liên quan đến 

nội dung quản lý nhà nước của Cơ quan, đơn vị mình, chịu trách nhiệm về các ý 

kiến phát biểu tại cuộc họp, ý kiến của người dự họp được xem là ý kiến chính 

thức của Cơ quan, đơn vị mà mình đại diện.  

- Cơ quan phối hợp có quyền yêu cầu cơ quan chủ trì cung cấp tài liệu bổ 

sung, hoặc giải trình các nội dung chưa rõ để tham gia đầy đủ ý kiến về nội dung 

yêu cầu. 

- Trường hợp tại cuộc họp có phát sinh những nội dung mới do các Cơ quan 

khác cung cấp mà người được cử dự họp không quyết định được thì trong thời hạn 

03 (ba) ngày làm việc sau ngày họp, Thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch UBND cấp 

huyện phải có ý kiến chính thức bằng văn bản gửi Cơ quan chủ trì thẩm định. 

- Nội dung các cuộc họp phải được cơ quan chủ trì lập biên bản để lưu hồ sơ 

(Biên bản ghi đầy đủ thành phần tham gia/không tham gia, ý kiến phát biểu của 

56 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 18/Ngày 15-08-2021



người tham dự họp và ghi rõ nội dung thống nhất giải quyết). Biên bản họp là một 

trong các thành phần hồ sơ để Cơ quan đầu mối tổng hợp trình/báo cáo cấp có 

thẩm quyền, Biên bản do Chủ tọa và đại diện các đơn vị dự họp ký xác nhận, biên 

bản được sao gửi cho các cơ quan phối hợp để thực hiện công tác phối hợp. 

3. Khảo sát thực địa phục vụ công tác thẩm định và kiểm tra tiến độ thực 

hiện dự án 

- Chậm nhất 03 ngày làm việc trước khi tiến hành kiểm tra, khảo sát thực địa, 

cơ quan chủ trì gửi giấy mời cho các cơ quan phối hợp tham gia kiểm tra. Trong 

giấy mời ghi rõ: Thời gian, địa điểm, nội dung chính của cuộc họp và thành phần 

tham dự. 

- Thủ trưởng cơ quan phối hợp cử cán bộ công chức tham gia đoàn công tác 

theo đúng thành phần và yêu cầu của cơ quan chủ trì; chịu trách nhiệm về các ý 

kiến phát biểu tại cuộc làm việc. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan tham gia 

phối hợp căn cứ vào nội dung kiểm tra, khảo sát có ý kiến bằng văn bản sau cuộc 

làm việc liên ngành (thời gian không quá 03 ngày làm việc sau khi kết cuộc cuộc 

kiểm tra, khảo sát) 

- Nội dung cuộc khảo sát thực địa, kiểm tra liên ngành được cơ quan chủ trì 

lập thành biên bản, lưu hồ sơ (Biên bản ghi đầy đủ thành phần tham gia/không 

tham gia, ý kiến phát biểu của người tham dự họp và ghi rõ nội dung thống nhất 

giải quyết). Biên bản làm việc là một trong các thành phần hồ sơ để Cơ quan chủ 

trì tổng hợp trình/báo cáo cấp có thẩm quyền, Biên bản do Chủ tọa và đại diện các 

đơn vị dự họp ký xác nhận, biên bản được sao gửi cho các cơ quan phối hợp để 

thực hiện công tác phối hợp.  
 

Chương II 

NỘI DUNG PHỐI HỢP VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN 

Điều 6. Các nội dung phối hợp 

- Công tác thẩm định chấp thuận chủ trương, cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư các dự án theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan. 

- Đầu mối cung cấp thông tin, hướng dẫn thực hiện và thẩm định các thủ tục 

về đất đai, môi trường, tài nguyên, xây dựng, … và các nội dung theo từng lĩnh 

vực chuyên ngành theo quy định. 

- Tham mưu đánh giá và xây dựng các cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo 

từng lĩnh vực thu hút đầu tư. 

- Công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư trong 

thực hiện các thủ tục theo quy định.  

- Công tác quản lý hoạt động, kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động các dự 

án đầu tư theo các quy định về giám sát, đánh giá đầu tư. 
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Điều 7. Trách nhiệm chung 

1. Cơ quan chủ trì trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao có trách 

nhiệm đề nghị bằng văn bản (trường hợp khẩn có thể thông tin trực tiếp với Thủ 

trưởng cơ quan phối hợp; sau khi thông tin trực tiếp, cơ quan chủ trì có văn bản gửi 

cơ quan phối hợp) để yêu cầu, đề nghị thực hiện nhiệm vụ có liên quan cần phối hợp. 

2. Cơ quan phối hợp trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao có trách 

nhiệm tham gia ý kiến kịp thời, chính xác, khách quan và đầy đủ theo đúng chức năng, 

nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành quản lý Nhà nước; cung cấp đầy 

đủ thông tin, tài liệu, dữ liệu kèm theo và các vấn đề khác có liên quan (nếu có). 

3. Các cơ quan (cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp) có trách nhiệm đảm bảo 

về thời gian xử lý và thời hạn theo yêu cầu. 

4. Về cung cấp thông tin liên quan đến đề xuất dự án đầu tư, theo lĩnh vực 

phân công các cơ quan đơn vị cung cấp thông tin cho nhà đầu tư trong thời hạn 5 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư (theo quy định 

tại Khoản 2, Điều 8 Luật Đầu tư 2020) 

Điều 8. Nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể của các cơ quan 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về tiềm năng thế mạnh và định hướng 

thu hút đầu tư của tỉnh, các thông tin về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội, danh mục dự án thu hút đầu tư theo các lĩnh vực và địa bàn. 

- Là đầu mối hướng dẫn về trình tự thủ tục đầu tư các dự án. 

- Chủ trì thẩm định, trình cấp có thẩm quyền cấp Quyết định chấp thuận chủ 

trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư đối với 

các dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp (trong đó chịu trách nhiệm thẩm định 

các nội dung: Sự phù hợp với quy hoạch tổng thể tỉnh phát triển kinh tế - xã hội; 

Sơ bộ về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư, quy mô, nhu cầu sử dụng đất 

thực hiện dự án; ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của 

Luật Đầu tư, các căn cứ và điều kiện áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo 

quy định; năng lực tài chính của nhà đầu tư) 

- Đầu mối tổng hợp các khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện các 

dự án của nhà đầu tư, chủ trì tham mưu giải quyết các vướng mắc về thủ tục đầu 

tư, chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.  

- Sao gửi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến các sở ban ngành, UBND các 

huyện, thành phố có liên quan để đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục 

theo quy định  

- Chủ trì thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong quá trình nhà đầu 

tư thực hiện các dự án; Đầu mối tổng hợp, đánh giá công tác giám sát đánh giá tình 

hình thực hiện các dự án, tình hình hoạt động thu hút đầu tư theo quy định. 
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- Chủ trì xét chọn, đề xuất khen thưởng đối với những tập thể cá nhân có 

thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện công tác phối hợp, thẩm định, quản lý, 

giám sát đối với các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn. 

2. Sở Xây dựng 

- Chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin về quy hoạch, định hướng, kế 

hoạch phát triển theo chuyên ngành, các chỉ tiêu, định hướng phát triển ngành, lĩnh 

vực được giao quản lý. 

- Hướng dẫn lập danh mục các quy hoạch vận động tài trợ lập quy hoạch, 

các thủ tục công khai quy hoạch. 

- Tham gia thẩm định về sự phù hợp của dự án đối với các quy hoạch 

chuyên ngành, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực được giao phụ trách,các nội 

dung quản lý về kỹ thuật theo chuyên ngành quản lý. 

- Hướng dẫn và giải quyết các thủ tục liên quan đến lập, thẩm định, phê 

duyệt dự án, cấp phép thuộc thẩm quyền quản lý; Hướng dẫn thực hiện các thủ tục 

về quản lý chi phí, kỹ thuật và quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

- Chủ trì nghiên cứu đề xuất và áp dụng các cơ chế, chính sách, giải pháp thu 

hút đầu tư phát triển phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phương. 

- Chủ trì tham mưu giải quyết các các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của 

nhà đầu tư liên quan đến lĩnh vực ngành, kết quả giải quyết đồng thời gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư để tổng hợp các khó khăn vướng mắc và kết quả giải quyết trong 

thực hiện dự án. 

- Phối hợp thực hiện công tác theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực 

hiện các dự án theo quy định. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các 

cơ chế chính sách quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, tài nguyên, môi trường. 

- Hướng dẫn các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất; các thủ tục về môi trường, khoáng sản, tài nguyên theo quy định đối với từng 

loại hình dự án. 

- Tham gia thẩm định về sự phù hợp của dự án đối với các quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; Nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và pháp luật có liên 

quan; cho ý kiến thẩm định đối với đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Các thủ tục về quản lý khoáng sản, tài 

nguyên, môi trường theo chuyên ngành quản lý. 

- Chủ trì nghiên cứu đề xuất và áp dụng các cơ chế, chính sách, giải pháp thu 

hút đầu tư phát triển phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phương. 
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- Chủ trì tham mưu giải quyết các các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của 

nhà đầu tư liên quan đến lĩnh vực ngành, kết quả giải quyết đồng thời gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư để tổng hợp các khó khăn vướng mắc và kết quả giải quyết trong 

thực hiện dự án. 

- Phối hợp thực hiện công tác theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực 

hiện các dự án theo quy định. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về quy hoạch, định hướng phát triển 

theo ngành, lĩnh vực, các cơ chế, chính sách quản lý về phát triển nông nghiệp, 

nông thôn. 

- Tham gia thẩm định về sự phù hợp của dự án đối với các quy hoạch có tính 

chất kỹ thuật, chuyên ngành và các quy hoạch khác thuộc lĩnh vực nông nghiệp 

quản lý theo quy định; điều kiện được ưu đãi hỗ trợ đầu tư trong nông nghiệp, 

nông thôn và các nội dung theo chuyên ngành quản lý. 

- Hướng dẫn các thủ tục có liên quan đến lĩnh vực nông lâm nghiệp theo quy 

định của Luật Lâm nghiệp; các thủ tục liên quan đến lập, thẩm định, phê duyệt dự 

án, các hoạt động đấu nối, cấp phép thuộc thẩm quyền quản lý; Hướng dẫn thực 

hiện các thủ tục về quản lý chi phí, kỹ thuật và quản lý công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn. 

- Chủ trì nghiên cứu đề xuất và áp dụng các cơ chế, chính sách, giải pháp thu 

hút đầu tư phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phương. 

- Chủ trì tham mưu giải quyết các các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của 

nhà đầu tư liên quan đến lĩnh vực ngành, kết quả giải quyết đồng thời gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư để tổng hợp các khó khăn vướng mắc và kết quả giải quyết trong 

thực hiện dự án. 

- Phối hợp thực hiện công tác theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực 

hiện các dự án theo quy định. 

5. Sở Công thương 

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về quy hoạch, định hướng phát triển 

theo ngành, lĩnh vực, các cơ chế, chính sách quản lý về phát triển nông, công 

nghiệp, thương mại, cụm công nghiệp. 

- Tham gia thẩm định về sự phù hợp của dự án đối với các quy hoạch 

chuyên ngành, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực được giao phụ trách, các nội 

dung quản lý về kỹ thuật theo chuyên ngành quản lý.  

- Chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng sau thiết 

kế cơ sở, dự toán của dự án thuộc chuyên ngành quản lý theo quy định. 

- Chủ trì nghiên cứu đề xuất và áp dụng các cơ chế, chính sách, giải pháp thu 

hút đầu tư phát triển phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phương. 
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- Chủ trì tham mưu giải quyết các các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của 

nhà đầu tư liên quan đến lĩnh vực ngành, kết quả giải quyết đồng thời gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư để tổng hợp các khó khăn vướng mắc và kết quả giải quyết trong 

thực hiện dự án. 

- Phối hợp thực hiện công tác theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực 

hiện các dự án theo quy định. 

6. Các Sở Văn hóa Thể thao du lịch; Giáo dục đào tạo; Y tế 

- Chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin về quy hoạch, định hướng, kế hoạch 

phát triển theo chuyên ngành, các cơ chế, chính sách quản lý về phát triển theo lĩnh vực. 

- Tham gia thẩm định về sự phù hợp của dự án đối với các quy hoạch 

chuyên ngành, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực được giao phụ trách, các nội 

dung quản lý về kỹ thuật theo chuyên ngành quản lý.  

- Chủ trì nghiên cứu đề xuất và áp dụng các cơ chế, chính sách, giải pháp thu 

hút đầu tư phát triển phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phương. 

- Chủ trì tham mưu giải quyết các các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của 

nhà đầu tư liên quan đến lĩnh vực ngành, kết quả giải quyết đồng thời gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư để tổng hợp các khó khăn vướng mắc và kết quả giải quyết trong 

thực hiện dự án. 

- Phối hợp thực hiện công tác theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực 

hiện các dự án theo quy định. 

7. Sở Giao thông vận tải 

- Chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin về quy hoạch, định hướng, kế 

hoạch phát triển theo chuyên ngành, các chỉ tiêu, định hướng phát triển ngành, lĩnh 

vực được giao quản lý. 

- Hướng dẫn, cung cấp thông tin về quản lý công trình giao thông, quản lý 

vận tải; Hướng dẫn và giải quyết các thủ tục liên quan về thiết kế cơ sở dự án đầu 

tư xây dựng công trình giao thông; Hướng dẫn cung cấp thông tin về đấu nối công 

trình giao thông do sở quản lý. 

- Chủ trì tham mưu giải quyết các các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của 

nhà đầu tư liên quan đến lĩnh vực ngành, kết quả giải quyết đồng thời gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư để tổng hợp các khó khăn vướng mắc và kết quả giải quyết trong 

thực hiện dự án. 

- Phối hợp thực hiện công tác theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực 

hiện các dự án theo quy định. 

8. Sở Tài chính 

- Tham gia thẩm định đối với các dự án có nội dung về quản lý sử dụng tài 

sản công, các nội dung triển khai thực hiện các dự án có sử dụng đất thực hiện đấu 

giá, đầu thầu theo quy định thuộc chuyên ngành quản lý.  
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- Phối hợp cho ý kiến về áp dụng tại địa phương và cân đối nguồn lực thực 

hiện các cơ chế chính sách thu hút đầu tư phát triển phát triển. 

- Chủ trì tham mưu giải quyết các các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của 

nhà đầu tư liên quan đến lĩnh vực ngành, kết quả giải quyết đồng thời gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư để tổng hợp các khó khăn vướng mắc và kết quả giải quyết trong 

thực hiện dự án. 

9. Sở Khoa học công nghệ 

- Tham gia ý kiến thẩm định về công nghệ hoặc có ý kiến về công nghệ theo 

quy định của Luật Chuyển giao công nghệ. 

- Hướng dẫn các thủ tục về đánh giá công nghệ. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan để kiểm tra về công 

nghệ đối với các dự án đầu tư theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ. 

- Phối hợp thực hiện công tác theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực 

hiện các dự án theo quy định. 

10. Sở Nội vụ 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu khen thưởng theo quy định 

đối với những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện công tác 

phối hợp, thẩm định, quản lý, giám sát đối với các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn. 

11. Các sở ban ngành và cơ quan đơn vị có liên quan 

 Theo chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực được giao theo dõi quản lý, tham gia 

thực hiện công tác thẩm định, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính các nội 

dung thuộc chuyên ngành quản lý;  

 Phối hợp nghiên cứu đề xuất việc triển khai thực hiện và ban hành các cơ 

chế chính sách trong thu hút hỗ trợ các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật và 

điều kiện thực tiễn địa phương. 

- Phối hợp thực hiện công tác theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực 

hiện các dự án theo quy định. 

12. Cơ quan Thuế 

- Thực hiện hướng dẫn các thủ tục về quản lý thuế, ưu đãi hỗ trợ đầu tư theo 

quy định của Luật Quản lý thuế 

- Phối hợp tham gia có ý kiến thẩm định về điều kiện ưu đãi đầu tư và điều 

kiện hưởng ưu đãi đầu tư (đối với dự án thuộc đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư);  

- Phối hợp tham gia đánh giá về tình hình chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của 

các nhà đầu tư.  

13. UBND các huyện, thành phố 

- Cung cấp, giới thiệu các thông tin về quy hoạch, định hướng, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương theo phân cấp. 
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- Hướng dẫn và giải quyết các thủ tục liên quan về quy hoạch, đất đai, xây 

dựng theo thẩm quyền. 

- Tham gia thẩm định sự phù hợp về quy hoạch, định hướng phát triển của 

địa phương, kế hoạch sử dụng đất; địa điểm, ranh giới, nguồn gốc, hiện trạng sử 

dụng đất, căn cứ pháp lý về đất đai và nhu cầu sử dụng đất đối với các dự án. 

- Thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chủ trì 

thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện thu hồi đất theo thẩm 

quyền đối với các dự án do nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai. 

- Phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng; giải 

quyết các vướng mắc liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo 

tiến độ của dự án (khi nhà đầu tư có văn bản đề xuất); 

- Hướng dẫn cung cấp hồ sơ địa chính có liên quan đến địa điểm khu đất trên 

địa bàn; cung cấp thông tin về đấu nối công trình hạ tầng kỹ thuật do UBND 

huyện, thành phố quản lý; Hướng dẫn, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi 

trường, cấp phép xây dựng và các nội dung theo phân cấp. 

- Chủ trì thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng của dự 

án đầu tư xây dựng công trình theo phân cấp. 

- Phối hợp với các sở ngành đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất áp dụng 

các cơ chế, chính sách, biện pháp thu hút đầu tư phát triển phát triển ngành, lĩnh 

vực tại địa phương. 

- Chủ trì tham mưu giải quyết các các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của 

nhà đầu tư liên quan đến lĩnh vực ngành, kết quả giải quyết đồng thời gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư để tổng hợp các khó khăn vướng mắc và kết quả giải quyết trong 

thực hiện dự án. 

- Phối hợp thực hiện công tác theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực 

hiện các dự án theo quy định. 

14. Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Mộc Châu  

- Tham gia ý kiến thẩm định đối với các dự án nằm trong quy hoạch tổng thể 

phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu về các nội dung: Sự phù hợp với quy 

hoạch tổng thể phát triển khu du lịch; địa điểm, ranh giới, nhu cầu sử dụng đất đối 

với dự án, định hướng nội dung quy mô thực hiện các dự án theo định hướng khai 

thác phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu. 

15. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Rà soát thẩm tra về thể thức văn bản, các căn cứ pháp lý, nội dung thẩm 

định các dự án trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét theo thẩm quyền.  

- Khâu nối, chuẩn bị các nội dung tài liệu báo cáo Ban Chấp hành; Ban 

Thường vụ; Thường trực Tỉnh ủy; HĐND theo Quy chế làm việc của từng đơn vị 

theo yêu cầu. 
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- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện trong giải 

quyết khó khăn vướng mắc, việc áp dụng cơ chế chính sách thu hút phù hợp quy 

định của pháp luật. 

- Sao gửi Quyết định chủ trương đầu tư đến các sở ban ngành, UBND các 

huyện, thành phố có liên quan để đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục 

theo quy định  

Điều 9. Trách nhiệm của nhà đầu tư trong thực hiện dự án 

1. Sau khi được Cơ quan có thẩm quyền cấp quyết định chủ trương đầu tư, 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư thực hiện các thủ tục theo quy 

định của pháp luật để triển khai thực hiện dự án, cụ thể: 

a) Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Doanh nghiệp (đối với 

dự án của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật Đầu tư); 

b) Ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 43 Luật 

Đầu tư năm 2020 và Điều 25, 26 Nghị định số 31/2020/NĐ-CP; 

c) Thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 

d) Thực hiện thủ tục về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; 

e) Thực hiện hoàn thành các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định tại 

Điều 19 và Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Khoản 5 Điều 1 Nghị 

định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo 

vệ môi trường; 

g) Các thủ tục chuyên ngành khác có liên quan; 

2. Triển khai thực hiện dự án đầu tư đảm bảo các nội dung quy định tại 

quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tuân thủ quy 

định của pháp luật có liên quan. 

3. Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư định kỳ theo quy định tại  

Điều 72 của Luật Đầu tư, Nghị định số 31/2020/NĐ-CP của Chính phủ và pháp 

luật liên quan;  

4. Cung cấp các văn bản, tài liệu, thông tin liên quan đến nội dung kiểm tra, 

thanh tra và giám sát hoạt động đầu tư cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo 

quy định của Luật Đầu tư. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 10. Công tác kiểm tra 

 1. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chủ trì kiểm tra đối với các nội dung 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 
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2. Trong trường hợp tổ chức kiểm tra liên ngành, theo nhiệm vụ được giao 

cơ quan chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện có liên quan tham 

mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra để tổ chức kiểm tra. 

3. Các cơ quan chủ trì quyết định việc kiểm tra đột xuất đối với các dự án 

khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá 

nhân hoặc theo yêu cầu của cấp trên.  

4. Kết quả kiểm tra được cơ quan chủ trì lập biên bản và tổng hợp báo cáo 

cấp có thẩm quyền xem xét, kết quả xử lý được sao gửi các cơ quan liên quan để 

nắm tiến độ và phối hợp xử lý. 

Điều 11. Thực hiện giám sát 

1. Nhà đầu tư tự tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra dự án theo quy định tại 

Điều 70 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo dõi, kiểm tra dự án trong phạm vi 

quản lý. Việc kiểm tra được thực hiện ít nhất một lần đối với mỗi dự án. 

3. Các sở, ban ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện giám sát, 

đánh giá quá trình thực hiện các dự án theo các nội dung đã được cấp có thẩm 

quyền cho phép. Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành chủ trì tổ chức kiểm tra 

dự án theo kế hoạch hoặc đột xuất đối với lĩnh vực được phân công. 

4. UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn; chủ 

động phối hợp với các sở, ngành, cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân 

nhân thường xuyên giám sát quá trình tổ chức thực hiện các dự án theo quy định 

hiện hành. Kịp thời xử lý, đề xuất cấp thẩm quyền các giải pháp để giải quyết các 

vướng mắc, tồn tại qua quá trình giám sát theo quy định.  

5. UBND cấp xã phối hợp với mặt trận tổ quốc, các đoàn thể cấp xã, giám 

sát nhà đầu tư trong việc tuân thủ các quy định về đất đai, môi trường và sử dụng 

tài nguyên đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính  

trị - xã hội thực hiện chức năng giám sát cộng đồng theo quy định cho từng dự án. 

Xác nhận các phản ánh, kiến nghị của cộng đồng trước khi gửi các cơ quan chức 

năng và có thẩm quyền theo yêu cầu. 

Điều 12. Chế độ báo cáo  

1. Nhà đầu tư thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm tình hình triển 

khai dự án và thực hiện báo cáo đột xuất khi được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền yêu cầu theo quy định tại Điều 72 - Luật Đầu tư năm 2020 về chế độ báo 

cáo các hoạt động đầu tư tại Việt Nam. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng hàng 

năm về công tác tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết 

định chủ trương đầu tư, tình hình hoạt động của các dự án đầu tư thuộc phạm vi 
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quản lý trên địa bàn các huyện, thành phố gửi các sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố Sơn La để cùng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình 

đầu tư xây dựng dự án và hoạt động kinh doanh của Nhà đầu tư. 

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện báo cáo định 

kỳ quý, 6 tháng và năm về công tác thu hút đầu tư và tiến độ thực hiện các dự án 

chậm nhất ngày 15 tháng 3 hàng quý, chậm nhất ngày 15 tháng 6 và ngày 15 

tháng 11 hàng năm; Kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo giải quyết những vướng 

mắc khó khăn theo lĩnh vực quản lý của đơn vị về Sở Kế hoạch và Đầu tư để           

tổng hợp.  

Điều 13. Khen thưởng, xử lý vi phạm 

1. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân của các cơ quan phối hợp có thành tích tốt 

trong thực hiện Quy chế này được khen thưởng theo quy định. 

2. Đơn vị, tổ chức, cá nhân của các cơ quan phối hợp vi phạm các quy định 

của Quy chế này và các quy định của pháp luật liên quan, tùy theo mức độ vi phạm 

sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 14. Tổ chức thực hiện 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các địa phương căn cứ 

chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phân công nội bộ, phối hợp tổ chức 

thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định phối hợp và các quy định hiện hành 

của Nhà nước và của UBND tỉnh. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản được dẫn chiếu để áp dụng 

trong Quy định này được sửa đổi, bổ sung hay thay thế bằng các văn bản mới thì 

các nội dung được dẫn chiếu áp dụng theo các văn bản mới đó. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các 

đơn vị trong việc triển khai thực Quy định này. Trong quá trình triển khai thực hiện 

Quy định này, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân và các 

nhà đầu tư phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, sửa đổi bổ sung cho phù hợp./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 22/CT-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 05 tháng 7 năm 2021 
 

CHỈ THỊ 

Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu  

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công  

và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 

 

Năm 2021 là năm đầu, có ý nghĩa nền tảng triển khai Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 

2025, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 

2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021, cải 

thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, UBND tỉnh 

đã ban hành Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021 về nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân 

sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia năm 2021.  

Kế thừa những kết quả đã đạt được, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, 

thành tựu tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh tiếp tục quán triệt 

thực hiện hiệu quả phương châm hành động của Chính phủ “Đoàn kết, kỷ cương, 

đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các 

nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2021 đã đề ra. 

6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất 

là trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Tỉnh ủy, HĐND, UBND 

tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 đã thường xuyên chỉ đạo sát sao, 

quyết liệt, chủ động, kịp thời thực hiện các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt để 

phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh.  

Tư tưởng nhất quán, xuyên suốt "chống dịch như chống giặc", kiên định 

thực hiện mục tiêu kép phòng, chống dịch hiệu quả đồng thời phát triển kinh tế, 

chăm lo đời sống, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, kinh tế - xã hội tiếp tục đạt kết quả 

tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững; các 

ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, cuộc bầu cử 

Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra an toàn, thành 

công rất tốt đẹp.  

Tuy nhiên, những tháng vừa qua, tình hình dịch COVID-19 trong nước diễn 

biến phức tạp, các đợt dịch bùng phát đã tác động, ảnh hưởng lớn đến việc thực 

hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Để phấn 

đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, thực hiện Nghị 

quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu 
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các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu 

quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Nghị 

quyết của HĐND tỉnh và quyết định của UBND tỉnh, đồng thời tập trung thực hiện 

quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải 

ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững trong những tháng cuối năm 2021 và 

đầu năm 2022 như sau: 

I. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG 

1. Quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội 

Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XV, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định 

của UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, coi đây là nhiệm 

vụ chính trị quan trọng nhất của các cấp, các ngành. 

2. Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường; huy động sức mạnh đại đoàn kết dân 

tộc, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân; 

đánh giá đúng tình hình, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; xác định 

nhiệm vụ, giải pháp phù hợp có trọng tâm, trọng điểm để hoàn thành thắng lợi các 

nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. 

3. Kiên trì, quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19 theo phương châm “chống 

dịch như chống giặc”; bảo đảm hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng, chống dịch     

và sản xuất kinh doanh, “chống dịch để sản xuất và sản xuất để chống dịch”. 

4. Tăng cường đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và tổ 

chức thực hiện; không trông chờ, ỷ lại; biến không thành có, biến khó thành dễ, 

biến không thể thành có thể; coi khó khăn, thách thức là động lực phấn đấu để 

vươn lên; có cách tiếp cận mới, tạo sức bật mới trong bối cảnh mới. Chú trọng việc 

tổng kết, phổ biến, nhân rộng, phát huy tối đa các bài học kinh nghiệm quý. 

5. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cơ chế, chính sách, trên nguyên 

tắc cấp nào ban hành, cấp đó phải tháo gỡ, vượt quá thẩm quyền, báo cáo cấp trên 

trực tiếp. Các cấp, các ngành chủ động huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn 

lực xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh hợp tác công tư trên tất cả 

các lĩnh vực. 

6. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đối với tăng cường kiểm tra, giám sát 

và kiểm soát quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, khen thưởng, kỷ luật kịp thời, 

nghiêm minh, có chính sách bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 

nhiệm vì lợi ích chung. 

7. Phát triển kinh tế gắn kết hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện 

tiên bộ, công bằng xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, 

ứng phó biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác đối ngoại; xây dựng và gìn giữ môi 

trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. 
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8. Phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trên tinh thần khiêm tốn, cầu thị, lắng 

nghe. Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, 

bảo đảm hiệu quả, thực chất trong xử lý công việc. 

II. MỤC TIÊU 

1. Phấn đấu quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong  

Nghị quyết số 239/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh, Quyết 

định số 2887/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh và các nhiệm 

vụ theo Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh. 

2. Tập trung kiểm soát, phòng, chống không để dịch COVID-19 phát sinh 

trong cộng đồng. 

3. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giải pháp thực hiện kịch bản 

tăng trưởng năm 2021 theo từng quý.  

4. Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 

95% - 100% kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao từ đầu năm; trong đó đến hết 

quý III năm 2021 giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch.  

5. Giữ vững ổn định chính trị xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; chủ 

động hội nhập quốc tế; gìn giữ môi trường hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi để phát 

triển nhanh, bền vững. 

III. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

1. Tập trung cao độ phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội 

a) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao: 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần “chống 

dịch như chống giặc”, phương châm “5K + vắc-xin” và tăng cường ứng dụng 

công nghệ. Kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công dịch 

bệnh, lấy phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, tấn công là chủ 

động, đột phá. 

- Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhưng cũng không 

được hoang mang, mất bình tĩnh, thiếu bản lĩnh. Rà soát các phương án phòng, 

chống dịch, rút kinh nghiệm thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm các tỉnh, thường 

xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, có kế hoạch cụ thể để chủ động phòng, chống 

dịch hiệu quả, nhất là tại khu, cụm công nghiệp, khu đông dân cư, chợ đầu mối 

thích nghi với dịch bệnh trong mọi tình huống. 

- Tổ chức hiệu quả chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19; tập trung cho 

các đối tượng ưu tiên, trong đó có các đối tượng thuộc địa bàn, ngành, lĩnh vực là 

động lực tăng trưởng của nền kinh tế, công nhân, người lao động trong các khu, 

cụm công nghiệp và trong các ngành thương mại, dịch vụ.   
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- Tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ để phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. 

b) Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan: Rà soát, 

tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp tại các nhà máy, khu, 

cụm công nghiệp, chợ đầu mối, bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

c) Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Giao thông, 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hướng dẫn thủ tục xuất nhập cảnh, tạo thuận lợi cho các 

chuyên gia, tư vấn vào tỉnh, nhất là phục vụ các dự án đầu tư. 

2. Tập trung thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2021, giữ vững ổn định 

kinh tế 

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố tiếp tục tập trung thực hiện 

các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 

2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kịch bản tăng 

trưởng năm 2021. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả các chính sách tài khóa, 

tiền tệ và các chính sách khác, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần ổn định 

kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng; kiểm soát chặt chẽ tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi 

ro; tích cực triển khai các biện pháp giám sát, kiểm soát và xử lý nợ xấu.  

Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08 

tháng 6 năm 2021 của Chính phủ. Theo dõi sát diễn biến tình hình, bảo đảm cân đối 

cung cầu hàng hóa thiết yếu, ổn định giá cả, thị trường. Kiểm soát và có biện pháp 

kịp thời để đảm bảo nguồn cung và giá cả của nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào phục 

vụ sản xuất trong nước, đặc biệt là hoạt động xây dựng, thực hiện các dự án đầu tư. 

3. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số 

a) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố  

 - Tăng cường phân cấp, phân quyền đi đối với tăng cường kiểm tra, giám 

sát. Đẩy mạnh cải cách, rà soát, cắt giảm ngay thủ tục hành chính, điều kiện kinh 

doanh, bảo đảm thực chất, hiệu quả, tránh lãng phí thời gian, nguồn lực, tạo điều 

kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thông qua việc xây dựng và 

triển khai hiệu quả các kế hoạch, quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch tỉnh, các quy 

hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành… 

- Đẩy mạnh thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030; chủ động có giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ người dân, 

doanh nghiệp chuyển đổi số; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. 

- Sở Thông tin và Truyền thông tập trung xây dựng dự thảo Đề án và Nghị 

quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo thực hiện Đề án về chuyển đổi số 

tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 theo Chương trình số 07-Ctr/TU ngày 29 tháng 

6 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình hành động thực 
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hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chỉ đạo của 

Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn  số 1910/UBND-TH ngày 02 tháng 7 năm 2021. 

b) Sở Công thương chủ trì thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử; có biện 

pháp xử lý nghiêm vi phạm, bảo đảm chất lượng hàng hóa và nâng cao niềm tin 

cho người tiêu dùng. 

4. Rà soát các quy định pháp luật, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ 

sung để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ 

đạo rà soát các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công, 

quản lý, kiến nghị với bộ, ngành Chủ quản hoặc tham mưu với UBND tỉnh kiến 

nghị với Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội sửa đổi, bổ 

sung những quy định ở một số Luật, Pháp lệnh đang còn bất cập, thiếu đồng bộ, 

không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, vướng mắc cho đầu tư, sản xuất 

kinh doanh và đời sống xã hội.  

Tiếp tục thực hiện những vấn đề đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, 

thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình; mạnh dạn thí điểm đối với những vấn 

đề chưa có quy định hoặc vượt quy định theo tinh thần cầu thị, khiêm tốn lắng 

nghe, kiên trì thuyết phục, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu 

toàn, không nóng vội. 

5. Về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư  

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đầu tư công, 

trong đó tập trung các dự án lớn, các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi 

của các nhà tài trợ nước ngoài, các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp; báo cáo UBND 

tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15 tháng 8 năm 2021. (trong đó lưu ý: Kế hoạch 

vốn ngân sách trung ương năm 2021 tỉnh mới giao chi tiết 69% để thanh toán khối 

lượng hoàn thành và các dự án chuyển tiếp, để đảm bảo đến hết quý III giải ngân 

tối thiểu 60% kế hoạch vốn Thủ tướng giao từ đầu năm, số vốn đã giao chi tiết 

phải giải ngân tối thiểu 87%). 

- Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm 

quyền quyết định việc cắt giảm kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 

2021 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đến ngày 30 tháng 9 

năm 2021 có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn ngân sách nhà nước đã được 

giao từ đầu năm 2021 để điều chuyển cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện 

khác thực hiện các dự án quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ, có khả năng 

giải ngân nhanh vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021. 

- Tham mưu với UBND tỉnh giao kế hoạch đầu tư công năm 2021 chi tiết 

cho các dự án khởi công mới đủ điều kiện ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ 
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giao kế hoạch đầu tư công trung hạn đồng thời hướng dẫn UBND các huyện, thành 

phố giao các nguồn ngân sách cấp huyện. 

b) Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hướng dẫn các cơ 

quan chủ quản, chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc về thuế, thủ tục thanh toán, 

rút vốn ... đối với các dự án sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ 

nước ngoài  

c) Các sở: Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính  

theo chức năng, nhiệm vụ được phân công 

- Tiếp tục rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi quy định pháp luật, cơ 

chế, chính sách, thủ tục hành chính về xây dựng, tài nguyên, đất đai, quản lý, cấp 

phép khai thác đối với nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho các dự án đầu tư công, 

bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời. 

- Thực hiện các biện pháp kiểm soát giá và chất lượng nguyên, vật liệu 

xây dựng phục vụ cho các dự án đầu tư công; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử 

lý nghiêm các vi phạm. Kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây 

dựng, chỉ số giá xây dựng làm cơ sở điều chỉnh gói thầu, tổng mức đầu tư dự án 

theo quy định. 

d) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đề 

xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật phù hợp đối với người đứng đầu đơn vị trong 

việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao về giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 

2021 (đạt 60% kế hoạch được giao đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 và đạt 95% - 

100% kế hoạch được giao đến ngày 31 tháng 01 năm 2022). 

e) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố  

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai 

trò, trách nhiệm người đứng đầu; rà soát việc phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án 

phù hợp với tiến độ thực hiện, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, 

manh mún, kéo dài. 

- Tập trung:  

(i) Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ kịp thời khó khăn, 

vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên;  

(ii) Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công; thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ 

thanh toán ngay khi có khối lượng; 

 (iii) Rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang 

các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn;  

(iv) Thành lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn trong từng cơ quan, đơn vị 

để đôn đôc, kiểm tra, giám sát, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công;  
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(v) Kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên 

quan trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra;  

(vi) Kiên quyết chống trì trệ, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực trong 

đầu tư công;  

(vii) Thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh 

bạch, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực;  

(viii) Xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng. 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:  

(i) Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết 

quả giải ngân vốn đầu tư công của cơ quan, đơn vị mình; 

 (ii) Phân công cụ thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo 

việc giải ngân, thường xuyên kiểm tra tiến độ tại thực địa, kịp thời tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc đối với từng dự án. 

- Chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu 

tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân 

sang năm 2021 của các dự án chậm tiến độ sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt 

và có nhu cầu bổ sung vốn. 

6. Về thúc đẩy xuất nhập khẩu, phát triển thương mại hài hòa, bền vững 

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố: Hoàn thiện hệ thống các kênh tiêu thụ sản phẩm nông sản kết 

nối chặt chẽ theo chuỗi giá trị gia tăng sản xuất, thu mua, chế biến, bảo quản, tiêu 

thụ, đảm bảo lợi ích của các đối tượng tham gia dự án hoặc phương án hợp tác, liên 

kết sản xuất và tiêu thụ nông sản.   

 Tiếp tục theo dõi sát tình hình thị trường hàng hóa cũng như dịch bệnh 

COVID-19, kịp thời có các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, dự trữ hàng hóa, 

sẵn sàng ứng phó trước các tình huống của dịch bệnh.  

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, khảo sát, nghiên cứu thiết lập các 

điểm tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh tại một số tỉnh, thành phố; nâng cao hiệu 

quả hoạt động của Tổ công tác phân tích, dự báo thị trường, giá cả tiêu thụ, xuất 

khẩu sản phẩm nông nghiệp; triển khai hiệu quả Kế hoạch, phương án tiêu thụ, 

xuất khẩu đối với các mặt hàng trọng điểm của tỉnh, đặc biệt là 02 sản phẩm xoài 

và nhãn.  

Triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX xây dựng Website, ứng dụng 

thương mại điện tử, đưa các sản phẩm của tỉnh lên các sàn giao dịch thương mại 

điện tử lớn trong nước. Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các nguồn lực đầu tư phát 

triển mạng lưới hạ tầng thương mại như các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, 

cửa hàng tiện ích, siêu thị mini ... Tiếp tục hướng dẫn các địa phương thực hiện 

chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ. 
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 b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

- Thúc đẩy sản xuất vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp như giống cây 

trồng, vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi … 

- Thường xuyên cập nhật, phổ biến thông tin, cơ sở dữ liệu về các tiêu chuẩn 

chất lượng, quy định an toàn thực thẩm về nông, lâm, thủy sản của các thị trường 

xuất khẩu chính. 

- Tăng cường hướng dẫn các doanh nghiệp và người nông dân áp dụng 

các biện pháp bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc nông, lâm, 

thủy sản. 

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh 

đầu tư vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, trong đó 

tập trung thu hút các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn của Công ty Cổ 

phần Tập đoàn SM; Công ty Cổ phần Tập đoàn Mavin; Công ty Cổ phần Sữa Việt 

Nam; Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu; Tổng Công ty Chè Việt Nam….; 

tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư 

trong quá trình thực hiện dự án sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản. 

 d) Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải và 

các cơ quan liên quan xây dựng quy trình phòng chống dịch thống nhất đối với 

người điều khiển và phương tiện vận chuyển hàng hóa, bảo đảm lưu thông thông 

suốt giữa tỉnh với các địa phương, trong đó có lưu thông tới các cửa khẩu. 

 e) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố  

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc, tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất khẩu, nhất là đối với các sản phẩm 

nông sản chủ lực của tỉnh. 

- Tạo thuận lợi giúp các doanh nghiệp giảm giá thành, nâng cao giá trị gia 

tăng trong xuất khẩu. 

7. Về các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho 

sản xuất, kinh doanh 

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành 

liên quan: 

- Đề xuất chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và các 

đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 

- Đẩy mạnh kết nối cung cầu thị trường lao động, bảo đảm không thiếu hụt 

lao động; nghiên cứu, có giải pháp hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại lao động để chuẩn bị 

cho thời kỳ phục hồi kinh tế và yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao. 
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b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, 

kiến nghị với Bộ Tài chính giải pháp, chính sách về thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ cho 

doanh nghiệp, người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

c) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp với các 

ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các chính sách, giải pháp 

về tín dụng để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi dịch COVID-19; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện các giải pháp 

tháo gỡ khó khăn, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho người dân, doanh nghiệp; 

khuyến khích tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ 

trợ sản xuất kinh doanh. 

d) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan nghiên cứu, đề xuất xây dựng chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du 

lịch, lữ hành. 

e) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chức năng, nhiệm vụ 

được giao: 

- Bảo đảm lưu thông hàng hóa, thúc đẩy xúc tiến thương mại, đa dạng hóa 

thị trường xuất khẩu nông sản và đẩy mạnh tiêu thụ nông sản trên thị trường trong 

tỉnh, trong nước; tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, 

vật nuôi, chế biến, bảo quản nông sản, sản phẩm OCOP. 

- Chủ động xây dựng các phương án duy trì sản xuất kinh doanh, chuẩn bị 

sẵn sàng các điều kiện để phục hồi sau khi dịch bệnh được kiểm soát. 

8. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, theo 

tinh thần “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, truyền cảm hứng 

và tạo niềm tin cho nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác, tích cực 

thực hiện phòng, chống dịch và thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tăng cường giám sát 

không gian mạng để loại bỏ các thông tin xấu độc; chủ động đấu tranh, phản bác 

các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. 

9. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững môi 

trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho phát triển đất nước. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập 

trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết này của  

Chính phủ, Chỉ thị của UBND tỉnh; kịp thời đề xuất, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh xem xét, quyết định những vấn đề mới phát sinh, vượt thẩm quyền. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thành phố  đôn đốc, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 

của Chính phủ, Chỉ thị của UBND tỉnh. 
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3. UBND tỉnh trân trọng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức 

chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh luôn đồng hành, 

phối hợp chặt chẽ với cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tăng cường giám sát 

thực thi công vụ và đóng góp ý kiến xây dựng, góp phần tạo đồng thuận xã hội. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn, 

báo chí, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức phổ biến, tuyên 

truyền rộng rãi Chỉ thị này./. 

 
Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Thường trực Tỉnh ủy;                (b/c) 

- Thường trực HĐND tỉnh;   

- Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy (p/h); 

- TT HĐND các huyện, thành phố; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VP UBND tỉnh (LĐ, CV, TT Thông tin); 

- Lưu: VT, TH (V.Hải). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 24/CT-UBND Sơn La, ngày 24 tháng 7 năm 2021 

  

CHỈ THỊ 

Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19  

 

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, lây lan nhanh, 

mạnh, trên diện rộng; Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh, 

thành trong cả nước đã áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 

15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; một số tỉnh giáp 

danh đã phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 mới trong cộng đồng. 

Trên địa bàn tỉnh Sơn La đã ghi nhận 02 trường hợp dương tính với SARS-

CoV-2 là công nhân lao động tại tỉnh Bình Dương trở về địa phương, đã được 

kiểm soát, không để lây lan ra diện rộng. Để triển khai thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị: 

1. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn thể nhân dân, 

tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 theo phương châm “4 tại chỗ”. Thực hiện chặt chẽ,              

quyết liệt, triệt để và linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19,             

đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng tới sức khỏe của nhân dân, đến 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội. 

2. Tăng cường, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các           

biện pháp phòng, chống dịch trên mọi lĩnh vực, mọi địa bàn trong toàn tỉnh;           

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải tích 

cực đi đầu, nêu gương trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19. Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo trong phòng, chống dịch; tuyệt đối không để xảy ra sai sót, sai phạm 

do lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, trong việc triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch thuộc phạm vi, lĩnh vực được phân công phụ trách. 

3. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

- Khuyến cáo mọi người dân không đi đến vùng có dịch; không ra khỏi nhà 

nếu không thật sự cần thiết; nếu ra khỏi nhà phải thực hiện nghiêm các quy định 

5K; trong đó bắt buộc phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét giữa 

người với người và không tập trung quá 10 người nơi công cộng. Khuyến khích 

người dân thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và các giao dịch điện tử, trực tuyến. 
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- Thông báo, khuyến cáo người thân đang ở vùng có dịch không trở về tỉnh 

trong thời gian này; nếu cần thiết về phải chủ động khai báo khách quan, trung 

thực với chính quyền các xã, phường, thị trấn hoặc bản, tổ dân phố, tổ giám sát 

COVID cộng đồng để được tư vấn, theo dõi kịp thời và thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng dịch. 

- Tất cả công dân từ các tỉnh, thành khác đến địa bàn tỉnh Sơn La lưu trú 

hoặc công dân trong tỉnh đi ra ngoài tỉnh khi trở về phải khai báo y tế tại Trạm 

kiểm soát dịch và trạm Y tế hoặc Trung tâm Y tế gần nhất để được hướng dẫn, 

phân luồng và chỉ định thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về tính trung thực trong khai báo; nếu không có giấy chứng 

nhận đã tiêm đủ Vắc xin COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-

CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR trong vòng 72 giờ thì phải làm Test nhanh kháng 

nguyên với COVID-19 và phải tự trả phí xét nghiệm.  

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, 

đơn vị không đi ra khỏi địa bàn tỉnh nếu không thật sự cần thiết; Hạn chế đi 

công tác ngoại tỉnh (trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị). Phải khai báo y tế khi trở về địa phương, để được quản lý, cách ly 

và xét nghiệm theo quy định (nếu cơ quan, đơn vị để lây lan dịch từ cán bộ đi 

công tác về và lây lan ra ngoài cộng đồng thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải 

chịu trách nhiệm). 

- Đối với các chuyên gia, người nước ngoài, các đoàn công tác ngoại tỉnh 

đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, yêu cầu phải có Giấy chứng nhận 

kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo phương pháp RT-PCR hoặc 

Test nhanh kháng nguyên) được thực hiện trong vòng 72 giờ (kể từ khi lấy mẫu). 

- Hạn chế tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn. Nếu phải tổ chức thì   

không quá 30 người/phòng họp và phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch 

theo khuyến cáo của cơ quan y tế;  khuyến khích họp trực tuyến và sử dụng công 

nghệ thông tin. 

- Vận động Nhân dân tạm dừng các hoạt động đám cưới, đám hỏi, đám giỗ 

trên địa bàn; khuyến khích hình thức báo hỉ. Đối với các đám hiếu cần được giám 

sát, tất cả mọi người tham gia bắt buộc đeo khẩu trang, hạn chế số lượng người 

tham gia và thực hiện giãn cách theo quy định. 

- Tăng cường quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thông tin kịp thời về tình 

hình diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp với 

thực tiễn địa phương, tăng cường tuyên truyền Thông điệp 5K “Khẩu trang - 

Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” để các cấp, các 

ngành, cùng toàn thể nhân dân được biết và chủ động thực hiện; tuyệt đối không 

để xuất hiện tư tưởng, tâm lý, biểu hiện chủ quan, lơ là. 

4. Đối với các chợ truyền thống phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an 

toàn phòng, chống dịch như: Bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn 
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và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc, đặc biệt tất cả các đối tượng mua và bán đều 

phải đeo khẩu trang; thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền đối với các hộ tiểu 

thương và người dân ra vào chợ. 

5. Đối với các nhà máy, xí nghiệp, công trường giao thông, xây dựng, cơ sở 

sản xuất kinh doanh đảm bảo kiểm soát tốt các biện pháp phòng chống dịch theo 

Quyết định số 70/QĐ-BCĐ ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID-19 tỉnh về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh 

giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc trong các cơ sở lao 

động, cơ sở sản xuất kinh doanh và khu công nghiệp trên điạ bàn tỉnh Sơn La. 

6. Sở Y tế (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh) 

- Tiếp tục duy trì chế độ báo động đỏ, nêu cao tinh thần trách nhiệm,      

sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh; tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở y tế, bảo vệ tốt nhất cho đội ngũ cán bộ 

y tế.  

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh xây dựng phương án/kịch bản chi tiết 

đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, thuốc, hóa chất, dịch truyền để sẵn 

sàng tiếp nhận, cách ly, theo dõi, điều trị; tiếp tục tăng cường công tác phân 

luồng, kiểm tra, giám sát người bệnh đến khám để kịp thời phát hiện các trường 

hợp nghi ngờ có biện pháp xử lý kịp thời không để dịch lây lan trong bệnh viện.  

 - Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp kịp thời với Công 

an tỉnh trong việc chia sẻ thông tin về các ca nhiễm SARS-CoV-2 để triển khai 

thần tốc công tác truy vết, cách ly, khoanh vùng và dập dịch; lấy mẫu, xét 

nghiệm, sàng lọc tất cả các trường hợp sốt, ho, khó thở trong cộng đồng để kịp 

thời phát hiện sớm mầm bệnh (nếu có) để chủ động đưa ra phương án khoanh 

vùng nhanh, dập dịch triệt để. 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bố trí nhân lực, vật tư y tế, test xét nghiệm          

nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 để thực hiện nhiệm vụ tại Trạm kiểm soát. 

- Tổ chức điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 bảo đảm đúng phác 

đồ, quy trình chuyên môn, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở khám, 

chữa bệnh. 

- Chỉ đạo các đơn vi trực thuộc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La đảm bảo an toàn. 

7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh  

Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát chặt chẽ 

toàn tuyến biên giới, nhất là các đường mòn, lối mở, không để xảy ra các hành vi 

vượt biên, nhập cảnh trái phép...; Quản lý chặt chẽ chuyên gia nước ngoài nhập 

cảnh, nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng. 

8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  
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Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố rà soát, 

củng cố, sửa chữa, mở rộng khu cách ly tập trung để siết chặt quản lý các trường 

hợp F1, người về từ vùng có dịch, đảm bảo an toàn phòng chống dịch và tuyệt đối 

không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung.  

9. Công an tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan, siết chặt kiểm soát tại các 

Trạm kiểm soát phòng dịch không để sót, lọt các ca nhiễm và người ngoại tỉnh vào 

địa phương mà chưa được kiểm tra, kiểm soát.  

- Tiếp tục chỉ đạo công an huyện, thành phố; lực lượng công an xã, phường 

thị trấn phối hợp với chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ các trường hợp 

công dân đi làm ăn ngoại tỉnh trở về đặc biệt công dân trở về địa phương từ các 

tỉnh, thành phố đang có dịch bệnh diễn biến phức tạp. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp 

nhập cảnh trái phép, các trường hợp đưa thông tin không đúng sự thật, khai báo y 

tế không trung thực; các trường hợp vi phạm quy định trong phòng, chống dịch. 

10. Sở Giao thông vận tải 

- Chỉ đạo tạm dừng hoặc giảm hoạt động vận tải hành khách, hoạt động của 

các bến xe, bến phà phòng tránh không lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào địa 

bàn tỉnh; thực hiện hướng dẫn phân luồng vận tải hàng hóa thuận lợi (tạo luồng 

xanh vận tải) theo quy định của Bộ Giao thông vận tải và của tỉnh; triển khai sử 

dụng phần mềm cấp Thẻ nhận diện phương tiện (kèm mã QRCode) ưu tiên hoạt 

động trên các “Luồng xanh vận tải” tại các địa phương áp dụng Chỉ thị 16/CT-

TTg; kiểm tra các đơn vị vận tải hành khách, hàng hóa thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch theo quy định.  

- Chỉ đạo Thanh tra giao thông phối hợp với các lực lượng liên quan tại các 

Trạm kiểm soát phòng dịch trọng yếu để kiểm soát người, phương tiện vào tỉnh và 

phân luồng đảm bảo giao thông. 

- Chỉ đạo các bến xe, nhà xe đáp ứng ngay phương tiện vận chuyển, đưa đón 

công dân theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo các cấp. 

11. Sở Công Thương  

- Theo dõi diễn biến thị trường, nắm bắt tình hình sản xuất, phân phối, lưu 

thông hàng hóa để chủ động điều phối hàng hóa, không để xảy ra hiện tượng 

khan hiếm hàng hóa;  

- Phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố kiểm tra, hướng dẫn 

triển khai công tác phòng chống dịch đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các 

Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống; Đẩy mạnh hoạt động kết nối 

tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm nông sản; xây dựng phương án đảm bảo và cung 

ứng hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân trên địa bàn tỉnh. 
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12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

Chỉ đạo duy trì sản xuất nông nghiệp, các hoạt động chăn nuôi gia súc, gia 

cầm, nuôi trồng thủy hải sản; phối hợp Sở Công Thương đảm bảo nguồn cung 

lương thực, thực phẩm, hàng hóa tới hệ thống phân phối đảm bảo nhu cầu thiết yếu 

của nhân dân trên địa bàn. 

13. Sở Thông tin và Truyền thông  

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Báo Sơn La, Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thông 

tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về công tác phòng, chống dịch; tăng thời 

lượng tuyên truyền về các quy định phòng, chống dịch tại các văn bản chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19, Bộ Y tế và các văn bản của tỉnh về diễn biến tình hình dịch bệnh, 

thường xuyên cập nhật thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng về công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh để các địa phương, người dân kịp 

thời nắm bắt, tránh gây hoang mang dư luận; xử phạt nghiêm các cá nhân, tổ 

chức có những phát ngôn, thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội;  

14. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

- Tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ sở bảo trợ xã 

hội, nuôi dưỡng người có công, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở cai 

nghiện trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố 

quản lý chặt chẽ số lượng công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, đặc 

biệt tại các tỉnh dịch diễn biến phức tạp. 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện khẩn trương Nghị  

quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7năm 2021 của Chính phủ về một số chính 

sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19. 

15. Sở Giáo dục và Đào tạo  

Phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra công tác phòng chống 

dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin 

học, trung tâm kỹ năng sống; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn 

cho CBQL, giáo viên đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 và giữ 

khoảng cách tối thiểu 1m giữa người với người; xây dựng kịch bản các phương 

án dạy và học đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trong năm học 2021 - 2022; 

rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức các hình thức dạy học phù hợp 

khi dịch bệnh diễn biến phức tạp (nếu có) xảy ra trên địa bàn tỉnh (đặc biệt chú 

trọng hình thức dạy học trực tuyến). 

16. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
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Tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về công tác phòng 

chống dịch bệnh COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, các nhà 

hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú, quán karaoke, quán Bar trên địa bàn tỉnh. 

17. Sở Tài Chính 

Xây dựng phương án, cân đối nguồn kinh phí đáp ứng yêu cầu thực hiện 

nhiệm vụ phòng, chống dịch đối với các huyện, thành phố, không để tình trạng 

không có kinh phí thực hiện nhiệm vụ. 

18. Cục Quản lý thị trường  

Tăng cường công tác quản lý thị trường, xử lý nghiêm tình trạng thổi giá, 

hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái, đặc biệt là các mặt 

hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19  

19. UBND các huyện, thành phố 

 - Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường siết chặt kiểm soát tại 

các Trạm liên ngành kiểm soát dịch COVID-19, kiên quyết không để các trường 

hợp có yếu tố nguy cơ vào địa bàn tỉnh mà không được kiểm soát phòng chống 

dịch, đặc biệt là những người từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 

và các tỉnh đang có dịch về địa phương bằng phương tiện cá nhân. Đảm bảo không 

để sót các trường hợp thuộc diện phải cách ly theo quy định. 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn; Tổ Covid cộng đồng quản lý chặt 

chẽ các trường hợp cách ly tại nhà, nếu phát hiện vi phạm qui định về phòng, 

chống dịch thì phải cưỡng chế đưa đi cách ly tập trung (chi phí do đối tượng cách 

ly chi trả). 

- Tuyên truyền rộng rãi đến người dân về việc hạn chế tối đa việc di 

chuyển đến các vùng dịch và thực hiện khai báo y tế trung thực, kịp thời; chỉ đạo 

tăng cường hoạt động của các Tổ COVID cộng đồng nhằm giám sát, ngăn chặn 

mầm dịch (nếu có); nắm chắc thông tin của người dân thuộc các hộ gia đình có 

người đi đến/ở/về từ các vùng dịch để triển khai kịp thời các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 theo quy định, nhất là người về từ Thành phố Hồ Chí 

Minh, Bình Dương, Đồng Nai...và các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;  

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm 

các quy định về phòng, chống dịch, nhất là các trường hợp không thực hiện thông 

điệp 5K, khai báo y tế không trung thực, công khai trên các phương tiện thông tin 

đại chúng của địa phương. Phối hợp với các ngành chức năng xử lý nghiêm các 

cá nhân, tổ chức, cơ sở vi phạm và áp dụng biện pháp rút giấy phép kinh doanh 

đối với các cơ sở cố tình vi phạm quy định phòng chống dịch. 

- Chủ tịch UBND các huyện chịu trách nhiệm bổ sung cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết để duy trì hoạt động của các Trạm kiểm soát trên 

địa bàn. 

82 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 18/Ngày 15-08-2021



- Xây dựng phương án đảm bảo và cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ 

đời sống người dân trên địa bàn trong thời gian phòng chống dịch; tăng cường 

tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác 

phòng chống dịch đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các chợ truyền thống 

trên địa bàn. 

- Có phương án rà soát, củng cố, sửa chữa, mở rộng khu cách ly tập trung  

để siết chặt quản lý các trường hợp F1, người về từ vùng có dịch, đảm bảo an toàn 

phòng chống dịch và tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly               

tập trung.  

 20. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính 

trị - xã hội phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường vận động nhân dân nâng 

cao ý thức tự giác, tích cực tham gia ủng hộ đóng góp một phần nhỏ vào quỹ vắc 

xin phòng COVID-19. Tiếp tục vận động chăm lo, hỗ trợ cho người dân gặp khó 

khăn do dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.  

Yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ (Báo cáo); 

- Bộ Y tế (Báo cáo); 

- Thường trực tỉnh ủy (Báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Thành viên BCĐ PCD tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- - Các cơ quan báo chí TW 

  đóng trên địa bàn tỉnh; 

- - Báo Sơn La, Đài PT&TH tỉnh; 

- - Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX_S.Hùng (35b). 

CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN   

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 1802/QĐ-UBND Sơn La, ngày 26 tháng 7 năm 2021 
 

   

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc giải thể Ban Quản lý dự án                                                                                

Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững tỉnh Sơn La 

   

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ          

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của           

Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn 

vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy trong             

các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 647/TTr-SNV ngày 22 

tháng 7 năm 2021. 

  QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Giải thể Ban Quản lý dự án Quản lý tài nguyên thiên nhiên tỉnh           

Sơn La, được thành lập tại Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 

2017 của Chủ tịch UBND. 

 Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ; Tài 

chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý 

các dự án ODA tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước; Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.  
 

 

 Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như Điều 2; 

- Văn phòng UBND tỉnh, TT Thông tin; 

- Lưu: VT, NC, Hiệp (15b). 

CHỦ TỊCH 
 

(Đã ký) 
 

Hoàng Quốc Khánh 
 

.   
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 25/CT-UBND Sơn La, ngày 30 tháng 7 năm 2021 
 

 

CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường công tác quản lý                                                                                         

hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

Trong những năm qua, công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp 

trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện và từng bước 

đi vào nề nếp, góp phần quan trọng cung cấp nguồn điện ổn định lên lưới điện 

Quốc gia và phục vụ hiệu quả sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về xây dựng công trình tại một số địa 

phương trong tỉnh còn một số mặt hạn chế; sự phối hợp giữa các ngành, cơ quan 

chức năng với chính quyền địa phương còn chưa chặt chẽ, chưa kiên quyết xử lý 

các vi phạm; còn để xảy ra tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, 

vi phạm khoảng cách an toàn theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 

26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về 

an toàn điện và Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 

tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an 

toàn điện. 

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình 124/TTr-SCT ngày 28 tháng 

7 năm 2021. Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo 

vệ an toàn lưới điện, đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi 

phạm hành lang an toàn lưới điện trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất 

lượng vận hành hệ thống điện quốc gia trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu 

cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị 

trấn và các đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Sở Công Thương  

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, kịp thời hướng dẫn, đôn 

đốc UBND các huyện, thành phố thực hiện các quy định pháp luật về quản lý hành 

lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn quản lý; đôn đốc các đơn vị quản lý, vận 

hành lưới điện cao áp cung cấp hồ sơ thể hiện hành lang an toàn lưới điện cho 

UBND cấp huyện, cấp xã.   

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Sơn La, Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh, cơ quan thông tấn, báo chí, chính quyền địa phương bằng 

nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân trên địa bàn tỉnh về các quy 

định của pháp luật trong công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.  
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- Phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan trong việc giải quyết, xử lý các 

khiếu nại, tố cáo và các vấn đề khác có liên quan đến bảo vệ hành lang an toàn lưới 

điện cao áp theo thẩm quyền. 

- Tổng hợp những trường hợp khó khăn phức tạp, vượt thẩm quyền giải 

quyết của các ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố về công tác quản 

lý hành lang an toàn lưới điện cao áp để đề xuất với UBND tỉnh giải quyết dứt 

điểm; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác bảo vệ an toàn lưới 

điện cao áp trên địa bàn tỉnh, gửi UBND tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định 

của pháp luật. 

2. Sở Xây dựng 

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố kiểm tra công tác quản lý trật tự 

xây dựng trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm theo thẩm quyền.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sau cấp phép xây dựng và có biện 

pháp xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các đơn vị có liên quan về 

việc tuân thủ, áp dụng các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế công trình 

đảm bảo an toàn hành lang an toàn lưới điện cao áp. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về bảo vệ an toàn 

công trình lưới điện cao áp trong công tác quy hoạch, lập dự án đầu tư, thiết kế, 

thẩm định và cấp Giấy phép xây dựng mới, cải tạo công trình, nhà ở thuộc thẩm 

quyền quản lý. 

- Tăng cường công tác quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn; tổ chức kiểm 

tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân quản lý trực tiếp cây xanh đô thị có biện pháp 

đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cao áp.  

3. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn UBND 

các huyện, thành phố thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ 

công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) khi nhà nước thu hồi đất thuộc hành lang 

an toàn lưới điện cao áp theo quy định của pháp luật hiện hành.  

4. Sở Thông tin và Truyền thông 

Phối hợp với Sở Công thương, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn các 

cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống thông tin cơ sở phổ biến nội dung các quy định 

của pháp luật trong công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp để các tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện theo quy định của pháp luật.  

5. Sở Giao thông vận tải 

- Phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực 

hiện xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ được giao quản lý, đảm bảo an toàn hành lang an toàn lưới điện cao áp. 
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- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các công trình thiết yếu nằm trong 

phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ảnh hưởng đến hành lang an 

toàn lưới điện cao áp.  

6. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La 

- Hướng dẫn, yêu cầu chủ đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn quản lý 

khi có công trình lưới điện cao áp đi qua phải chủ động hợp tác, phối hợp trong 

công tác GPMB thực hiện các dự án đầu tư công trình điện, đảm bảo hành lang an 

toàn lưới điện cao áp theo quy định của pháp luật. 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tăng cường công tác 

quản lý trật tự xây dựng, việc trồng cây xanh trong các khu công nghiệp có ảnh 

hưởng đến an toàn hành lang lưới điện; kiểm tra thường xuyên hành lang bảo vệ 

an toàn lưới điện cao áp trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp thuộc thẩm 

quyền quản lý nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm quy định 

pháp luật về an toàn công trình điện, báo cáo và phối hợp với cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền tại địa phương lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm.  

7. Công an tỉnh Sơn La 

Chỉ đạo các đơn vị cấp dưới phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND 

các huyện, thành phố triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn các công 

trình điện, tổ chức điều tra, xử lý hình sự đối với các trường hợp gây mất an toàn 

hành lang lưới điện cao áp và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo đúng quy 

định pháp luật. 

8. UBND các huyện, thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị quản lý, vận hành lưới điện xử lý các vi 

phạm hành lang an toàn lưới điện; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh nếu để xảy ra vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn 

quản lý dẫn đến mất an toàn công trình điện.  

- Tùy theo tình hình của địa phương, ban hành văn bản cấm thả diều, vật bay 

gần lưới điện cao áp để ngăn chặn sự cố lưới điện theo quy định tại Khoản 3 Điều 

4 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ. 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với đơn vị quản lý vận 

hành lưới điện tuyên truyền, vận động nhân dân nắm rõ các quy định hiện hành 

của pháp luật để tích cực, chủ động trong việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện 

cao áp. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn; xử 

lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, lập 

biên bản các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa 

bàn quản lý; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường 

hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp theo thẩm quyền và tổ chức cưỡng 

chế theo trình tự thủ tục quy định đối với các trường hợp cố ý vi phạm trên địa bàn 

quản lý. 
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- Phối hợp với đơn vị vận hành lưới điện cao áp kiểm tra ngăn chặn việc thả 

diều, chặt cây gây mất an toàn cho công trình lưới điện cao áp và hoạt động bay, rà 

soát và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp 

còn tồn đọng trên địa bàn quản lý. 

- Chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu thi công các dự án đầu tư công 

trình điện để thực hiện công tác GPMB các dự án, đảm bảo hành lang an toàn lưới 

điện cao áp theo quy định pháp luật. 

- Khi có quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp, khu tái định cư, khu vực 

đông dân cư, làm đường ở gần và trong phạm vi hành lang an toàn lưới điện cao áp 

thì phải phối hợp với ngành điện để khảo sát có phương án di dời hoặc nâng cao 

trình, đảm bảo đường dây vận hành đúng quy định về khoảng cách an toàn theo 

quy định của pháp luật.  

- Trước khi cấp phép cho tổ chức, cá nhân xây dựng mới hoặc cơi nới, cải 

tạo nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên 

không, cơ quan cấp phép phải yêu cầu chủ đầu tư xây dựng nhà ở, công trình thỏa 

thuận bằng văn bản với đơn vị quản lý lưới điện cao áp về các biện pháp bảo đảm 

an toàn đường dây dẫn điện trên không và an toàn trong quá trình xây dựng, cơi 

nới, cải tạo, sử dụng nhà ở, công trình theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 51 

Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004. 

9. Công ty Điện lực Sơn La và các đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp 

trên địa bàn tỉnh Sơn La 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, 

Báo Sơn La, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, cơ quan thông tấn, báo chí, 

chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn 

các tổ chức cá nhân thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn lưới 

điện cao áp. 

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành lưới điện trực thuộc chủ động xây 

dựng kế hoạch, thường xuyên tổ chức kiểm tra hành lang an toàn lưới điện cao áp 

trong phạm vi quản lý nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm quy 

định pháp luật về an toàn công trình điện để bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; lập 

biên bản xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi 

phạm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm quy định về an 

toàn điện, bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. 

- Cung cấp sơ đồ mặt bằng lưới điện cao áp đang quản lý, vận hành trên địa 

bàn cho UBND huyện, thành phố và chủ động phối hợp với UBND các huyện, 

thành phố kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm hành lang lưới điện 

cao áp. 

- Công ty Điện lực Sơn La và các đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp 

thường xuyên trao đổi thông tin về các dự án chuẩn bị đầu tư xây dựng và nâng cấp 

Hệ thống Truyền tải điện trên địa bàn với Công an tỉnh để chủ động trong công tác 
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phối hợp bảo đảm an ninh trật tự. Bàn giao hồ sơ, vụ việc có tính chất nghiêm 

trọng đề nghị Công an tỉnh xử lý theo quy định pháp luật. 

- Rà soát, thống kê, theo dõi các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an 

toàn lưới điện cao áp trong phạm vi quản lý và báo cáo hàng năm trước ngày 15 

tháng 01 của năm tiếp theo về Sở Công Thương, chính quyền địa phương, cơ quan 

có liên quan theo quy định pháp luật; đối với tai nạn điện, thực hiện báo cáo nhanh 

về Sở Công Thương và các đơn vị liên quan trong vòng 24 giờ kể từ khi tai nạn 

xảy ra theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 

năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện. 

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La  

Đẩy mạnh phối hợp, hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã hội tăng 

cường tuyên truyền, phổ biến nội dung các quy định của pháp luật trong công tác 

bảo vệ an toàn lưới điện cao áp đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; vận 

động các tổ chức hội viên, đoàn viên trong tỉnh chấp hành nghiêm các quy định về 

bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. 

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố, Giám đốc các đơn vị quản lý vận hành lưới điện trên địa bàn 

tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; trong 

quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời gửi văn bản về Sở Công 

Thương để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Công Thương; 

- Thường trực Tỉnh ủy;          (để báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các huyện ủy, thành ủy (phối hợp chỉ đạo) 

- Các đoàn thể tỉnh; 

- Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; 

- Các sở: Công Thương, Xây dựng, TN&MT,   

TT&TT, GTVT, Công an tỉnh; 

- BQL các khu công nghiệp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Công ty Điện lực Sơn La; 

- Truyền tải điện Tây Bắc 2;  

- Đài PTTH tỉnh, Báo Sơn La; 

- VP UBND tỉnh (TT Thông tin); 

- Lưu: VT, Biên KT, 40 bản. 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

Hoàng Quốc Khánh         
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ỦY BAN NHÂN DÂN   

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 1850/QĐ-UBND Sơn La, ngày 30 tháng 7 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hủy bỏ Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc trợ giúp hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội đang 

nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; Trung tâm Điều trị 

và Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần tỉnh 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;  

 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;  

 Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

 Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 6 năm 2021 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị 

định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính 

sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 179/TTr-SLĐTBXH ngày 20 tháng 7 năm 2021, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hủy bỏ Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2015 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc trợ giúp hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

đang nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; Trung tâm Điều trị và 

nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần tỉnh. 

Điều 2. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kho bạc Nhà nước; Giám đốc Trung tâm Bảo 

trợ xã hội; Giám đốc Trung tâm Điều trị và nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bệnh 

nhân tâm thần; Chủ tịch UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 2; 

- Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KGVXPhương, 06 bản. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 
(Đã ký) 

 

Tráng Thị Xuân 
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH SƠN LA 

Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Sơn La, Trụ sở HĐND - UBND 

- UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Tô Hiệu, thành 

phố Sơn La 

Điện thoại: 0212.3751.595 - 02123751091 

Email:  congbaosonla@gmail.com  
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